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[bookmark: _Toc66884761]1. Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình
Việt Nam nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương, trong phạm vi 8o30’ – 23o23’ vĩ tuyến Bắc và 102o08’ – 109o28’ kinh tuyến Đông, tổng diện tích đất liền là 329.241 km2; phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia với đường biên giới đất liền dài 3.730 km; phía Đông, Nam và Tây Nam là Biển Đông và Vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 3.260km. Địa hình, địa chất rất đa dạng, bao gồm ba dạng địa hình chính là đồi, núi và đồng bằng. 
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ được hình thành qua quá trình vận động và phát triển lâu dài. Do vận động kiến tạo giữa các vùng khác nhau, nên địa hình đồi núi rất đa dạng về cao độ và hướng. Nhìn một cách tổng quát có thể coi hệ núi của nước ta kéo dài trên 1.400 km từ cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) đến vùng Đông Nam Bộ, chia làm 2 nhánh chính: Nhánh phía Bắc và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng kém phát triển, bao gồm những dãy núi và cao nguyên khá cao, hướng núi sắp xếp như dạng cánh cung hay nan quạt quy tụ về núi Tam Đảo và mở rộng ra ở phía Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc. Nhánh phía Nam và Tây Nam đồng bằng sông Hồng phát triển khá mạnh, kéo dài và mở rộng dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam cho đến đèo Hải Vân, sau đó chuyển hướng gần Bắc - Nam rồi Đông Bắc - Tây Nam, kéo dài đến tận miền Đông Nam Bộ, tạo thành một vòng cung lớn với mặt lồi quay ra biển. Đó chính là dãy Trường Sơn, được chia làm 2 đoạn, Trường Sơn Bắc từ hữu ngạn sông Cả (Nghệ An) đến đèo Hải Vân và Trường Sơn Nam từ đèo Hải Vân đến Đông Nam Bộ.
- Đồng bằng chiếm 1/3 diện tích, nằm ở hạ lưu các con sông, trong đó: rộng lớn nhất là đồng bằng sông Cửu Long, phần cuối cùng giáp biển của đồng bằng sông Mê Kông, được bồi đắp bởi các trầm tích hỗn hợp sông - biển, địa hình khá bằng phẳng nhưng không đều, một số vùng thấp, trũng như Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, các vùng đất cao chạy dọc các tuyến sông Tiền, sông Hậu và dải cát ven biển; đồng bằng sông Hồng là phần hạ lưu của hai hệ thống sông Hồng - Thái Bình, địa hình khá bằng phẳng, hơi nghiêng ra biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, các tuyến sông được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển chia cắt vùng đồng bằng thành các vùng nhỏ có cao độ khác nhau; ngoài ra còn có một số đồng bằng tương đối lớn như đồng bằng Thanh Hoá ở hạ lưu sông Mã, Chu, đồng bằng Nghệ An ở hạ lưu sông Cả, đồng bằng Quảng Nam ở hạ lưu sông Thu Bồn, đồng bằng Bình Định ở hạ lưu sông Kôn, đồng bằng Phú Yên ở hạ lưu sông Ba, đồng bằng Đông Nam Bộ ở hạ lưu sông Đồng Nai; các đồng bằng còn lại ở Quảng Ninh và ven biển miền Trung đều không rộng và bị các dãy núi chia cắt.
- Nối tiếp giữa miền núi và đồng bằng là vùng trung du (đồi), được đặc trưng bởi dạng địa hình đồi núi thấp, cao khoảng 500 – 800 m; tuy nhiên một số nơi do địa hình miền núi chuyển nhanh xuống đồng bằng, đặc biệt là ở sườn núi phía Đông dãy Trường Sơn thuộc các tỉnh miền Trung, nên hầu như không có vùng chuyển tiếp (trung du).
- Vùng ven biển và hải đảo: Là quốc gia có hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ phân bố dọc theo chiều dài đất nước và đường bờ biển chạy dài từ Bắc đến Nam theo hướng kinh tuyến, kéo từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Hà Tiên (Kiên Giang), với tổng chiều dài 3.260 km, trung bình cứ 100 km2 có 01 km bờ biển. Đặc điểm nổi bật bờ biển nước ta là khúc khuỷ, nhiều eo, vụng, vũng ven bờ, trung bình 20 km chiều dài đường bờ biển có một con sông chảy cắt ngang với tổng số khoảng 114 cửa sông đổ ra biển.
Với địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, chia cắt mạnh; vùng đồng bằng, với hai đồng bằng lớn (sông Hồng, sông Cửu Long) và các vùng đồng bằng nhỏ, hẹp ven biển miền Trung cùng đường bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam. Do vậy thường xuyên chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai từ bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng, gió mạnh trên biển đến lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt,... 
[bookmark: _Toc66884762]2. Đặc điểm khí hậu
	a) Miền khí hậu: Việt Nam nằm trọn trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhưng phân bố không đều, có thể phân thành 4 vùng khí hậu riêng biệt: miền khí hậu phía Bắc; miền khí hậu Trường Sơn; miền khí hậu phía Nam và miền khí hậu biển Đông Việt Nam.
	- Miền khí hậu phía Bắc: có khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng tính chất nhiệt đới bị giảm sút với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tương đối rõ rệt. 
	+ Vùng Đông Bắc Bộ: bao gồm đồng bằng Bắc Bộ, miền núi và trung du phía Bắc (phần phía đông dãy Hoàng Liên Sơn). Vùng này có đặc điểm địa hình tương đối bằng phẳng (đồng bằng Bắc Bộ) và thấp. Phía bắc có các dãy núi không cao lắm (1000 m ÷ < 3000 m), nằm theo hình nan quạt trên các hướng Đông Bắc - Tây Nam, Bắc-Nam, rồi Bắc Tây Bắc - Nam Đông Nam, chụm lại hướng về phía dãy núi Tam Đảo (cánh cung Đông Triều, Bắc Sơn,Ngân Sơn, Sông Gâm, và kết thúc là dãy Hoàng Liên Sơn trên ranh giới với vùng Tây Bắc Bộ), tạo thành các sườn dẫn gió mùa Đông Bắc và gió Bắc thường thổi về mùa đông. Vùng này tiếp giáp với vịnh Bắc bộ về phía Đông, phía Tây được chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam (> 3001 m), nên chịu ảnh hưởng của khí hậu Đại dương nhiều hơn vùng Tây Bắc Bắc Bộ. Vì vậy, vùng Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nhiệt đới về mùa hè, ít chịu ảnh hưởng của gió Lào (gió foehn).
	+ Vùng Tây Bắc Bộ: mặc dù nền khí hậu chung không có sự khác biệt lớn giữa các khu vực, nhưng sự biểu hiện của nó không giống nhau theo chiều nằm ngang và theo chiều thẳng đứng. Dãy núi cao Hoàng Liên Sơn chạy dài liền một khối theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đóng vai trò của một bức trường thành ngăn không cho gió mùa Đông (hướng Đông Bắc - Tây Nam) vượt qua để vào lãnh thổ Tây Bắc mà không bị suy yếu nhiều, trái với vùng Đông Bắc có hệ thống các vòng cung mở rộng theo hình quạt làm cho các đợt sóng lạnh có thể theo đó mà xuống đến tận đồng bằng sông Hồng và xa hơn nữa về phía nam. Những biến cố khí hậu ở miền núi mang tính chất cực đoan, nhất là trong điều kiện lớp phủ rừng bị suy giảm và lớp phủ thổ nhưỡng bị thoái hoá. Mưa lớn và tập trung gây ra lũ nhưng kết hợp với một số điều kiện thì xuất hiện lũ quét; hạn vào mùa khô thường xảy ra.
	- Miền khí hậu Trường Sơn
	+ Vùng Bắc Trung Bộ: là vùng Bắc đèo Hải Vân, đôi khi có thời tiết lạnh và có những thời kỳ khô nóng do gió phơn gây nên. Về mùa Đông, do hình thế vùng này chạy dọc bờ biển Đông theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đón trực diện với hướng gió mùa chủ đạo thổi trong mùa này là gió mùa Đông Bắc. Lại bị hệ dãy núi Trường Sơn tương đối cao ở phía Tây (dãy Phong Nha - Kẻ Bàng) và phía Nam (tại đèo Hải Vân trên dãy Bạch Mã) chắn ở cuối hướng gió mùa Đông Bắc. Nên vì vậy vùng này vẫn bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh do gió mùa Đông Bắc mang đến và thường kèm theo mưa nhiều. 
	+ Vùng duyên hải Nam Trung Bộ: là vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân tương tự như phía bắc đèo Hải Vân, tuy nhiên nhiệt độ có cao hơn và có những đợt lạnh mùa Đông tuy không dài. Một đặc điểm quan trọng của miền khí hậu này là mùa mưa và mùa khô không cùng lúc với mùa mưa và khô của hai miến khí hậu còn lại. 
	- Miền khí hậu phía Nam: bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc. 
	- Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam: Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương, tương đối đồng nhất, biển luôn có gió.
	b)  Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ không khí trung bình năm ở nước ta biến đổi trong phạm vi từ dưới 100C (12,70C ở trạm Hoàng Liên Sơn) đến hơn 270C ở một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long (27,40C tại Rạch Giá), có xu thế tăng dần từ Bắc vào Nam và giảm dần theo sự tăng cao của địa hình. 
Trên phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ không khí trung bình năm khoảng 18 - 240C, tăng lên trên 260C ở ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, giảm xuống dưới 180C ở những vùng núi cao. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối đã quan trắc được trên 400C ở nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng ven biển Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dưới 100C ở nhiều nơi, đặc biệt là dưới 00C ở khu vực núi cao ở Bắc Bộ (-5,70C tại Hoàng Liên Sơn) và dưới 50C ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (-0,10C tại Đà Lạt). 
c) Nắng
Trung bình hàng năm, ở nước ta có khoảng 1.400 – 3.000 giờ nắng. Về tổng thể, nắng giảm dần từ Nam ra Bắc, từ hải đảo vào đất liền và từ vùng núi thấp lên vùng núi cao. Khu vực ít nắng là sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn và phần lớn khu vực Đông Bắc kế cận với 1.400 – 1.600 giờ/năm. Phần lớn khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ có 1.600 – 1.800 giờ nắng/năm, trong khi các cao nguyên và vùng núi thấp và vừa phía Tây dẫy Hoàng Liên Sơn có tới 1.800 – 2.000 giờ nắng/năm hoặc hơn nữa. Khu vực nhiều nắng là vùng đồng bằng duyên hải cực Nam Trung Bộ và một bộ phận lãnh thổ phía Đông Nam Bộ với 2.600 – 3.000 giờ nắng/năm. Đại bộ phận khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có 2.400 – 2.600 giờ nắng/năm. Riêng một số vùng núi vừa và cao Nam Tây Nguyên chỉ có 2.000 -2.200 giờ nắng/năm, trở thành vùng ít nắng trên các khu vực phía Nam.
d) Mưa
Tính quy luật phân bố thời gian và không gian của mưa ở nước ta mang nhiều sắc thái độc đáo, không giống ở một nơi nào khác trên thế giới. Nguồn cung cấp ẩm và những tác nhân gây mưa ở từng nơi, từng thời kỳ khác nhau rất xa mà nguyên nhân sâu xa là hoàn lưu và địa hình tạo nên các chế độ mưa địa phương đặc sắc trong một nền chung. 
Theo số liệu quan trắc, lượng mưa trung bình năm ở nước ta vào khoảng 700 – 5.000 mm. Trên hầu khắp lãnh thổ, trị số phổ biến của đặc trưng quan trọng này khoảng 1.400 – 2.400 mm. Những nơi có lượng mưa ngoài phạm vi phổ biến đó chủ yếu là các khu vực mưa lớn hoặc các khu vực mưa bé.
11 khu vực mưa lớn trên 2.400 mm sắp xếp theo vĩ độ từ Bắc vào Nam lần lượt là (1) Sìn Hồ (Lai Châu, 2.400 – 3.200 mm), (2) Sa Pa (Lào Cai, 2.400 – 3.600 mm), (3) Bắc Quang (Hà Giang, 2.400 – 5.000 mm), (4) Móng Cái (Quảng Ninh, 2.400 – 2.800 mm), (5) Tam Đảo (Vĩnh Phúc, 2.400 – 2.800 mm), (6) Kỳ Anh (Hà Tĩnh, 2.400 – 2.800 mm), (7) Nam Đông (Thừa Thiên - Huế, 2.400 - 3.600 mm), (8) Trà My (Quảng Nam, 2.400 – 4.000 mm), (9) Ba Tơ (Quảng Ngãi, 2.400 – 3.600 mm), (10) Bảo Lộc (Lâm Đồng, 2.400 – 2.800 mm), (11) Phú Quốc (Kiên Giang, 2.400 – 3.200 mm).
08 khu vực mưa nhỏ với lượng mưa trung bình năm dưới 1.400 mm từ Bắc vào Nam lần lượt là (1) Bảo Lạc (Cao Bằng, 1.200 – 1.400 mm), (2) Na Sầm - Đồng Đăng (Lạng Sơn, 1.100 – 1.400 mm), (3) Yên Châu (Sơn La, 1.200 – 1.400 mm), (4) Sông Mã (Sơn La, 1.100 – 1.400 mm), (5) Mường Xén (Nghệ An, 800 – 1.300 mm), (6) Ayunpa (Gia Lai, 1.200 – 1.400 mm), (7) Nha Hố (Ninh Thuận, 700 – 1.400 mm), (8) Phan Thiết (Bình Thuận, 1.100 – 1.400 mm).
đ) Dải hội tụ nhiệt đới 
Đặc điểm của hoạt động dải hội tụ nhiệt đới là tiến một chiều từ phía Nam lên phía Bắc, thường kéo dài 5 đến 7 ngày rồi tan đi. Ở nước ta, thời kỳ hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới vào đầu mùa hạ, rõ nét nhất vào tháng VIII ở miền Bắc, vào cuối mùa hạ (tháng IX, X), và có thể cả vào đầu mùa hạ (tháng V, VI) ở miền Nam. Đặc điểm thời tiết trong khu vực dải hội tụ nhiệt đới là trời nhiều mây, có mưa vừa và lớn trên khắp dải rộng vài trăm kilômét. Mưa ngâu vào tháng VII âm lịch ở miền Bắc là do dải hội tu gây nên.
Tháng 10 năm 2020, dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung (tính từ 19h/05/10 - 19h/12/10 tổng lượng mưa ở các tỉnh Quảng Trị 900 - 1.800 mm; Thừa Thiên Huế 1.300 - 2.000 mm).
e) Bão và áp thấp nhiệt đới
Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới, là một vùng gió xoáy có đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Là quốc gia có đường bờ biển dài trên 3.260 km, trung bình hàng năm có khoảng 5 - 6 cơn bão và 2 - 3 ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bão thường tập trung nhiều nhất trong các tháng 8, 9, và 10.
Theo thống kê trong 40 năm qua, có 363 cơn bão hoạt động trên biển Đông, trong đó 143 cơn bão đổ bộ vào đất liền (chiếm 39%); trung bình hàng năm đã có 09-10 cơn bão và 04 ATNĐ hoạt động trên biển Đông, trong đó 04-05 cơn bão và 01-02 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Số lượng bão trên biển Đông trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng cả về số lượng và cường độ như năm 2013 với 14 cơn bão, 5 ATNĐ, năm 2017 đạt kỷ lục 16 cơn bão và 04 ATNĐ. 
Đặc điểm về hình thái thời tiết là một trong những yếu tố quan trọng trong việc hình thành hầu hết các loại hình thiên tai, cùng với những tác động thiếu bền vững về kinh tế xã hội ở trong nước, các quốc gia có chung đường biên giới và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nước biển dâng, các loại hình thiên tai có diễn biến với xu thế ngày càng cực đoan, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng lớn ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.
[bookmark: _Toc66884763]3. Đặc điểm sông ngòi và phân phối dòng chảy năm
a) Đặc điểm sông ngòi
Với đặc điểm địa hình phần lớn lãnh thổ là đồi núi, dốc và chia cắt mạnh, khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều nên mạng lưới sông suối nước ta khá dày đặc. Chỉ tính những sông suối có nước chảy thường xuyên và có chiều dài từ 10 km trở lên, trên toàn lãnh thổ có khoảng 2.360 sông suối, với mật độ trung bình khoảng 0,6 km/km2. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện về cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo, thổ nhưỡng và khí hậu mà mạng lưới sông, suối phát triển không đồng đều trên lãnh thổ từ 0,3 km/km2 ở vùng đồng bằng khô hạn đến 4 km/km2 ở vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở vùng núi cao, địa hình chia cắt mạnh, mưa nhiều, mạng lưới sông suối khá phát triển với mật độ từ 1 – 2 km/km2; trên phần lớn lãnh thổ còn lại có mật sộ sông suối khoảng 0,5 – 1 km/km2; cá biệt ở vùng mưa ít, với lượng mưa dưới 1.000 mm, sông suối ít phát triển với mật độ dưới 0,15 km/km2.
Trong số 2.360 sông suối các loại có 106 sông chính và 2.254 sông nhánh các cấp, bao gồm: cấp I (trực tiếp chảy vào sông chính): 573 (chiếm 24,7%), cấp II (chảy trực tiếp vào sông nhánh cấp I): 808 (34,2%), cấp III (chảy trực tiếp vào sông nhánh cấp II): 583 (24,7%), cấp IV: 224 (9,5%), cấp V: 51 (2,2%) và cấp VI: 5 (0,2%).
Một trong số những đặc điểm quan trọng của mạng lưới sông suối là các hệ thống sông lớn đều thuộc sông liên quốc gia (sông biên giới hay xuyên biên giới) phần lớn hay một phần lưu vực của các sông này nằm trên lãnh thổ nước khác, như các hệ thống sông: Hồng, Cả, Mê Kông hay có một đoạn ở trung lưu chảy qua Lào như sông Mã. Đặc biệt các sông Kỳ Cùng, Bằng Giang tuy bắt nguồn từ nước ta nhưng chảy sang Trung Quốc; các sông Mậm Rốm ở Điện Biên và một số sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên (Sê San, Xrê -Pốc) bắt nguồn từ nước ta, chảy qua Lào, Campuchia rồi đổ vào sông Mê Kông, cuối cùng vào sông Tiền, sông Hậy ở đồng bằng sông Cửu Long rồi đổ ra biển. Tổng diện tích lưu vực sông suối chảy trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 1.162.230 km2, trong đó 831.018 km2 (chiếm 71,5%) nằm ở nước ngoài và 331.212 km2 (chiếm 28,5%) nằm trong lãnh thổ nước ta.
Hướng dòng chảy của các sông phụ thuộc vào hướng địa hình, đặc biệt là các dãy núi. Do đó, hướng dòng chảy của phần lớn sông suối là hướng Tây Bắc - Đông Nam ở Bắc Bộ, Nam Bộ; hướng Đông hay Tây Bắc - Đông Nam, thậm chí hướng Bắc - Nam ở ven biển Trung Bộ; hướng Đông Bắc - Tây Nam hay Đông - Tây ở Tây Nguyên và hướng Tây Nam - Đông Bắc ở Lạng Sơn, Cao Bằng. 
b) Phân phối dòng chảy trong năm
Dòng chảy các sông suối trên toàn lãnh thổ được phân thành hai mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn, tuy nhiên thời gian xuất hiện hai mùa không đồng đều và phụ thuộc vào từng khu vực khác nhau.
- Mùa lũ: Hàng năm trên các sông suối ở Bắc Bộ và phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ, thường xuất hiện vào các tháng V, VI-IX, X; ở Tây Nguyên, Nam Bộ và ven biển cực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận – Bình Thuận) vào các tháng VI, VII-XI, XII. Do ảnh hưởng của dãy Trường Sơn nên mùa lũ trên các sông suối ở ven biển Trung Bộ có xu thế muộn và ngắn dần từ bắc vào nam, từ tháng VIII, IX đến tháng XI, XII. Tỷ lệ lượng dòng chảy mùa lũ so với dòng chảy năm cũng biến đổi theo từng năm và từng vùng, từ 50÷55% đến 80÷85%, trung bình khoảng 70% trên phần lớn các sông, nhưng chỉ khoảng 60÷70% trên các sông ở ven biển Trung Bộ.
Lũ trên các sông ở Bắc Bộ và phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ có các đặc điểm sau:
+ Biên độ mực nước lũ hàng năm rất lớn, ở các sông lớn thuộc trung du và đồng bằng có thể tới 12 đến 16 m.
+ Cường suất lũ khi mới lên rất nhanh, ở thượng lưu từ 3 đến 7 m/ngày, trung và hạ lưu từ 2 đến 4 m/ngày; tại trạm thủy văn Hà Nội cường suất lũ lớn nhất có khi đạt tới 10 cm/h.
+ Tốc độ lũ lớn nhất có thể đạt 4-5 m/s ở vùng núi, 3-4 m/s ở vùng đồng bằng vì vậy chỉ sau khi mưa 2-3 ngày lũ đã về đến đồng bằng; qua quan trắc thủy văn những năm gần đây cho thấy tốc độ truyền lũ có nhiều thay đổi và có xu hướng tăng dần lên. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do chặt phá rừng đầu nguồn, địa hình lòng sông thay đổi và do tác động chủ yếu là của các công trình hồ chứa và khai thác cát ở lòng sông gây ra.
Ở Trung Bộ, lưu lượng lũ biến đổi rất lớn, lũ lên nhanh, xuống cũng rất nhanh, biên độ lũ cao, cường suất lũ lớn, trường hợp gặp triều cường, cường suất lũ có thể lên đến hơn tới 3÷4 m/h.
Ở Nam Bộ: Lũ lụt ở ĐBSCL kéo dài 6 tháng, thường bắt đầu từ tháng VII đến tháng XII (chậm hơn ở thượng lưu khoảng 1 tháng). Do địa hình thấp, phẳng, vùng cửa sông lại chịu ảnh hưởng thời kỳ mực nước triều cao nhất trong năm, lượng nước ở thượng nguồn dồn về không thoát kịp nên những năm có lũ lớn đều bị ngập từ 3 tháng trở lên, độ ngập sâu từ 0,3÷2,5 m. 
- Mùa cạn: 
+ Trên các sông suối ở Bắc Bộ và phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ từ tháng X, XI đến tháng IV, V; 
+ Phía Nam của Bắc Trung Bộ và phía Nam Trung Bộ từ tháng I đến tháng VIII, IX;
+ Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng XII, I đến tháng V, VI.  
	Như vậy, ngoài thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nông nghiệp nói riêng, với hệ thống sông ngòi dày đặc, trong đó những hệ thống sông lớn có tới 2/3 diện tích lưu vực ở ngoài quốc gia, chế độ dòng chảy phân bố theo mùa cũng là những khó khăn trong việc quản lý nguồn nước đối với phòng chống lũ, hạn hán, xâm nhập mặn cũng như quản lý rủi ro thiên tai.
[bookmark: _Toc66884764]4. Thảm phủ thực vật
a) Thảm phủ thực vật ở thượng nguồn
Thảm phủ thực vật trong lãnh thổ nước ta rất đa dạng và phong phú, chia làm hai nhóm: nhóm thảm thực vật nhiệt đới ở vùng núi thấp có độ cao dưới 700 m ở miền Bắc và dưới 100 m ở miền Nam và nhóm thảm thực vật vùng núi có độ cao trên 700 m ở miền Bắc và trên 100 m ở miền Nam. Những năm gần đây, nạn chặt phá rừng, khai thác tài nguyên vùng đầu nguồn gia tăng đáng kể; việc trồng rừng tuy ở mức cao song khả năng trữ nước hạn chế so với rừng nguyên sinh bị chặt phá đã làm suy giảm khả năng điều tiết nước. Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc tính đến ngày 31/12/2019, rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.864.223 ha, tỷ lệ che phủ là 41,89%.
Quá trình suy thoái rừng phòng hộ đầu nguồn mất khả năng điều tiết của rừng nên về mùa mưa nước lũ tập trung nhanh hơn làm gia tăng lưu tốc dòng chảy, biên độ và cường suất lũ. Ngược lại, về mùa kiệt do lượng nước ngầm trữ lại lưu vực giảm nên mực nước thường rất thấp, đó cũng là nguyên nhân làm thay đổi khí hậu, khó khăn cho sản xuất nông nghiệp bền vững.
[bookmark: _Toc40954017]b) Rừng ngập mặn ven biển
Theo các tài liệu thống kê, từ năm 1943, tổng diện tích rừng ngập mặn toàn quốc là 408.500 ha. Qua thời gian, do tác động của con người và thiên tai, diện tích rừng ngập mặn bị suy thoái và mất dần. Đến năm 2013 diện tích rừng ngập mặn  giảm đến mức thấp nhất, chỉ còn 168.688 ha; đến năm 2019 (theo báo cáo của Tổng cục Lâm Nghiệp), cả nước có 169.954 ha rừng ngập mặn ven biển.
Như vây, trải qua gần 80 năm, diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm 234.361 ha, tương đương 57,37 %. Trong đó giai đoạn từ năm 2000 đến 2017 đã giảm 15.061 ha, tương đương 7,9%, tập trung chủ yếu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long, do bờ biển bị sạt lở mạnh và giao rừng để nuôi trồng thủy, hải sản, tập trung phần lớn tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. 
Suy giảm rừng ngập mặn ven biển sẽ hạn chế khả năng chống sóng, gia tăng áp lực sóng tác động vào bờ, nhất là khi có ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và các đới gió mùa Đông Bắc, Tây Nam hoạt động mạnh, làm tăng nguy cơ xói lở bờ biển, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ven biển. 
[bookmark: _Toc66884765]5. Đặc điểm bờ biển, thủy triều
a) Về bờ biển
Đường bờ biển chạy dài từ Bắc đến Nam theo hướng kinh tuyến, kéo từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Hà Tiên (Kiên Giang), với tổng chiều dài 3.260 km, trung bình cứ 100 km2 có 01 km bờ biển. 
Vùng bờ biển miền Trung chủ yếu là đụn cát, đồi cát rất lớn, độ dốc từ 1/5-1/500, có nguồn gốc và quá trình hình thành phức tạp và diễn ra trong khoảng thời gian dài, các đặc điểm nội tại của chúng phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của đới bờ. Dọc theo dải ven biển miền Trung còn có những dãy núi đua ra biển tạo ra các vụng, vịnh lớn, ngoài các yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình tác động đến hình thái đường bờ biển. Do vậy nhìn chung, đây là vùng bờ biển không ổn định, nhạy cảm và dễ bị tổn thương.
Vùng bờ biển vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long tương đối bằng phẳng, với độ dốc từ 1/50-1/1.000, có rừng ngập mặn và hầu hết có hệ thống đê biển bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng dọc bờ biển, khu vực các cửa sông.
b) Về thuỷ triều
Chế độ thuỷ triều trong vùng biển Việt Nam khá phức tạp. 
- Vùng ven biển thuộc đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của nhật triều, mỗi ngày thuỷ triều lên xuống một lần, độ lớn xấp xỉ 4m. 
- Từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh là vùng nhật triều không đều, độ lớn có thể đạt từ 2,5 m đến 3,5 m, đáng chú ý là có sự chênh lệch giữa thời gian triều dâng với thời gian triều rút, thời gian triều rút kéo dài từ 14 đến 16 giờ, trong khi thời gian triều dâng chỉ dưới 10 giờ.
- Vùng ven biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng thuỷ triều mang đặc tính bán nhật triều không đều, ở phía bắc Cửa Thuận An có độ lớn từ 2,3 m đến 2,5 m và phía nam Cửa Thuận An từ 1,0 m đến 1,2 m, riêng ở Cửa Thuận An có một đoạn ngắn là bán nhật triều đều đặn có trị số cực đại khoảng 0,5 m.
- Vùng ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hoà thuỷ triều mang đặc tính nhật triều không đều, có độ lớn cực đại là 2,0 m.
- Vùng biển từ Ninh Thuận tới Mũi Cà Mau là vùng chuyển tiếp giữa vùng nhật triều ở phía bắc và bán nhật triều ở phía nam, có độ lớn cực đại khoảng 4 m và giảm dần về phía nam.
- Vùng biển từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên mang đặc tính triều hỗn hợp, với độ lớn khoảng 1,0 m.
Độ lớn nhất của thuỷ triều trong năm ở các vùng lại thường trùng hợp với mùa có bão đổ bộ, hoặc các đới gió mùa hoạt động mạnh gây ra hiện tượng nước biển dâng đã tác động mạnh đến các vùng ven biển, là một trong số các nguyên nhân cơ bản gây xói lở bờ biển, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. 
Với điều kiện đường bờ biển và chế độ thủy triều nêu trên, lại thường xuyên chịu tác động của các loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển. Do vậy, việc xác định các nội dung phòng chống thiên tai ở các vùng bị ảnh hưởng để lồng ghép vào Kế hoạch phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn để chủ động nguồn lực triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại là rất cần thiết.
[bookmark: _Toc66884766]II. ĐẶC ĐIỂM DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI
[bookmark: _Toc502934738][bookmark: _Toc511236987][bookmark: _Toc66884767]1. Đặc điểm dân sinh
Theo niên giám thống kê năm 2019, dân số Việt Nam có 96,48 triệu người, gồm 54 dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số khoảng 85,3%, còn lại là các dân tộc ít người, với một số đặc điểm như sau: 
- Tỷ trọng dân số sống ở khu vực thành thị tiếp tục xu hướng tăng lên, khu vực nông thôn giảm dần; lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhanh; lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số lao động của nền kinh tế. Năm 2019, dân số thành thị 33,8 triệu người, chiếm 35%; dân số nông thôn 62,7 triệu người, chiếm 65%; dân số nam 48 triệu người, chiếm 49,8%; dân số nữ 48,5 triệu người, chiếm 50,2%.
- Về tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh: Dân số nước ta đang diễn ra tình trạng mất cân bằng giới tính, mức độ mất cân bằng giữa dân số Nam và Nữ ngày càng gia tăng, hiện tại tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh là 111,5 bé trai/100 bé gái. Việc mất cân bằng giới tính sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai và số lượng nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ dư thừa ngày càng lớn.
- Về cơ cấu dân số: Cơ cấu dân số nước ta thuộc diện cơ cấu dân số trẻ, với nguồn nhân lực lao động dồi dào, tuổi thọ bình quân đạt mức khá cao (73,6 tuổi), trong đó nam là 71,0 tuổi và nữ là 76,3 tuổi. Trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước năm 2019 là 55 triệu người, tăng 379,4 nghìn người so với năm 2018; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2019 là 54,7 triệu người, bao gồm 18,8 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 34,5% tổng số lao động (giảm 3,1 điểm phần trăm so với năm trước); khu vực công nghiệp và xây dựng 16,5 triệu người, chiếm 30,2% (tăng 2,9 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,3% (tăng 0,2 điểm phần trăm). Tuy nhiên, nước ta vẫn còn khoảng 1,5% người bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ, trong đó số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh do di truyền có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, số người bị tàn tật, khuyết tật trong cả nước rất lớn, khoảng 5,3 triệu người (chiếm 6,3% số dân). 
- Về tỷ lệ tăng dân số: Nước ta có tỷ tăng dân số nhanh, theo thống kê tỷ lệ tăng dân số giai đoạn 1979 – 1989 là 2,1%, giai đoạn 1989 - 1999 là 1,7% đến giai đoạn 2002 - 2005 là 1,32%. Giai đoạn hiện nay, hàng năm dân số của nước ta tăng hơn 1 triệu người.
- Về phân bố dân số: Dân số đông, nhưng phân bố dân cư không đều, mật độ dân số trung bình cả nước là 291 người /km2: vùng đồng bằng diện tích khoảng 25%, nhưng dân số chiếm khoảng 75%, mật độ dân cư 750 ng/km2; vùng núi chiếm diện tích chiếm khoảng 75%, nhưng dân số chỉ chiếm 25%, mật độ dân cư thấp (90- 200) ng/km2; vùng thành thị chiếm khoảng 35% và đang có xu thế tăng nhanh; vùng nông thôn chiếm đại bộ phận dân cư khoảng 65%, và đang có xu hướng giảm.
- Về phân hóa giàu, nghèo: 
+ Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: tốc độ giảm nghèo không đồng đều, chưa bền vững. Tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%. Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 55% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước; khoảng cách chênh lệch giàu nghèo tăng từ 9,2 lần (năm 2010) lên khoảng 10,2 lần (năm 2019).
[bookmark: _Toc502934739]	+ Theo Tổng cục Thống kê: mức độ chênh tăng trưởng trung bình giữa nhóm giàu và nghèo không đều giữa các vùng: Đô thị 9,8 lần, nông thôn 6,3 lần, Tây Bắc và Đông Bắc 6,8 lần, Đồng bằng sông Hồng 7,0 lần, Bắc Trung Bộ 6,9 lần, Duyên hải Nam Trung Bộ 6,3 lần, Tây Nguyên 12,9 lần, Đông Nam Bộ 10,3 lần, Đồng bằng sông Cửu Long 7,9 lần.
[bookmark: _Toc502934740]	Bộ phận dân cư sinh sống trong vùng thường xảy ra bão, lũ, hàng năm bị thiệt hại do thiên tai về người, cơ sở vật chất, hạ tầng xã hội nhiều hơn so với các vùng khác, đặc biệt là các hộ nghèo, do thiếu điều kiện kinh tế tạo dựng cơ sở cho cuộc sống thường kém bền vững, khi thiên tai xảy ra chịu nhiều thiệt hại hơn, khả năng tạo dựng lại cơ sở cho cuộc sống khó khăn hơn, dẫn đến sự phân hóa giàu, nghèo ngày càng gia tăng.
- Về tập quán sinh sống: 
+ Vùng núi: Do điều kiện đất ở, đất canh tác ít, đồng bào thường định cư thành các bản làng dọc theo các con suối, trên các sườn núi có độ dốc tự nhiên lớn, với mật độ thưa thớt, những bản làng ở xa xôi, hẻo lánh việc đi lại thường rất khó khăn. Vị trí định cư của đồng bào miền núi thường bị thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Do đặc thù về địa lý, khi có thiên tai xảy ra ở những bản làng xa xôi thì việc triển khai cứu hộ, hỗ trợ rất khó khăn.
+ Vùng đồng bằng: Tập quán sinh sống của đồng bào thường ở quần tụ thành từng làng, theo các lưu vực sông, tập quán sinh sống, định cư dọc theo các con sông thường bị thiệt hại khi có thiên tai lũ lụt, vùng trũng thấp chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai ngập úng, sụt lún đất. Đặc biệt là đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long thường có tập quán làm nhà ngay trên bờ sông, sát mép nước để thuận tiên cho việc đi lại bằng giao thông đường thủy, vị trí này thường bị thiệt hại khi xảy ra sạt lở bờ sông.
+ Vùng đô thị: Tập quán của dân cư đô thị thường định cư tập trung với mật độ dân số rất cao, hầu hết sinh sống trên những căn nhà cao tầng. Dân số đông, cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn. Khi có thiên tai bão, lũ xảy ra mức độ thiệt hại về kinh tế thường lớn hơn nhiều so với những vùng khác.
+ Vùng ven biển: Dân cư ven biển thường sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, cuộc sống của người dân gắn liền với biển cả, các làng chài thường định cư sát bờ biển. Một bộ phận dân cư sinh sống trong các đô thị ven biển thường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà cửa sát bờ biển để tận dụng cảnh quan thiên nhiên đẹp của biển, tập quán sinh sống sát ven biển, lao động trên biển, dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội là đối tượng chịu rủi ro cao của các loại hình thiên tai: Bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng và sạt lở bờ biển.
[bookmark: _Toc502934741][bookmark: _Toc511236988][bookmark: _Toc66884768]2. Đặc điểm kinh tế - xã hội[footnoteRef:1] [1:  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
] 

a) Về kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế ngày một tăng lên.
- Sau 34 năm đổi mới (1986 – 2020), Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
+ Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.
+ Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội từng bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi.
+ Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.
+ Sức mạnh mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa.
+ Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
- Trong 5 năm gần đây (2016 – 2020), tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao, kinh tế vĩ mô dần ổn định, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Kết quả đạt được như sau:
+ Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, ở mức bình quân 6,8%. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng 9 tháng đầu năm vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt 2-3%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước đạt khoảng 5,9% và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới (2016 đạt 6,21%; 2017 đạt 6,81%; 2018 đạt 7,08%; 2019 đạt 7,02%; năm 2020 ước đạt trên 2%).
+ Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt khoảng 7,3% và của khu vực dịch vụ đạt khoảng 6,0%; tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ (bao gồm xây dựng) theo giá cơ bản trong GDP tăng từ mức 73% năm 2015 lên khoảng 75,4% năm 2020. 
+ Quy mô GDP tiếp tục được mở rộng, đến năm 2020 ước đạt 268,4 tỉ USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích luỹ - tiêu dùng, tiết kiệm - đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động - việc làm,… tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Tỉ lệ tích luỹ tài sản so với GDP theo giá hiện hành ước đến năm 2020 khoảng 26,7%.
+ Giá cả các mặt hàng diễn biến tương đối ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt khoảng 4%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 (7,65%), trong phạm vi mục tiêu đề ra (dưới 4%). Lạm phát cơ bản bình quân được kiểm soát tốt qua các năm, giữ mức tương đối ổn định, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự báo đạt 1,81%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 là 5,15%.
+ Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thị trường ngoại hối và tỉ giá đi vào ổn định, lãi suất giảm dần.
+ Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng thu nội địa, các nhiệm vụ chi cơ bản được thực hiện theo đúng dự toán, tăng dần tỉ lệ chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên, bảo đảm các mục tiêu về bội chi và nợ công.
+ Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng lên, hiệu quả sử dụng dần được nâng cao, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh và đạt mức kỷ lục. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt gần 9,2 triệu tỉ đồng, bằng 33,5% GDP, đạt mục tiêu bình quân 5 năm (32 - 34%).
+ Cán cân xuất, nhập khẩu hàng hoá được cải thiện rõ rệt, chuyển từ thâm hụt sang thặng dư, cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch tích cực, bền vững hơn.
+ Thương mại trong nước tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng thương mại phát triển nhanh chóng, nhất là các hình thức bán lẻ hiện đại.
b) Về văn hóa – xã hội và đời sống của Nhân dân
Văn hóa – xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, kết quả đạt được 5 năm gần đây (2016 – 2020) như sau:
- Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. Đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
- Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, xuất khẩu lao động có bước đột phá, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và bảo đảm. 
- Thị trường lao động có bước phát triển, tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi duy trì ở mức thấp và giảm dần[footnoteRef:2]. Tỉ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong tổng số lao động dự báo đến năm 2020 khoảng 34%, giảm mạnh so với năm 2015 (44%), vượt mục tiêu đề ra (dưới 40%). Tỉ lệ lao động qua đào tạo được cải thiện, ước đạt 64,5% năm 2020, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ dự báo đến năm 2020 đạt đạt 24,5%, tăng so với năm 2015 (19,9%). Các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ được tiếp tục hoàn thiện.  [2:  Tỉ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị giảm từ mức 3,37% năm 2015 xuống còn khoảng 3,1% năm 2019. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nhiều doanh nghiệp giãn, dừng, thậm chí phải chấm dứt hoạt động. Do đó, nhiều lao động có nguy cơ mất việc làm, tỉ lệ thất nghiệp năm 2020 gia tăng, ước khoảng 4,39%. ] 

- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở rộng, tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội năm 2020 dự kiến đạt 32,7%. Hằng năm, đã hỗ trợ hàng chục vạn tấn gạo cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ cho người nghèo và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt và huy động hàng nghìn tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai mạnh mẽ, chuyển từ cách tiếp cận đơn chiều sang đa chiều, tập trung vào nhóm, hộ nghèo nhất. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống còn 3,75% cuối năm 2019 và giảm còn dưới 3% vào cuối năm 2020, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm trên 1,4%/năm.
- Chế độ, chính sách đối với người có công được mở rộng về đối tượng thụ hưởng với mức trợ cấp được nâng lên hằng năm[footnoteRef:3], đặc biệt là tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng. Công tác phát triển nhà ở cho người dân được đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh, nhất là cho người có công, các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp[footnoteRef:4].  [3:  Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó số người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng gần 1,4 triệu người; trên 500 nghìn thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.]  [4:  Đã và đang thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hơn 335,8 nghìn hộ người có công; hỗ trợ nhà ở cho hơn 181,4 hộ nghèo ở nông thôn và các vùng thường xuyên bị bão, lụt; xây dựng hơn 6 triệu m2 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị và công nhân khu công nghiệp.] 

+ Hệ thống chính sách dân tộc được hoàn thiện, đầy đủ hơn, bao phủ toàn diện các lĩnh vực, phân cấp khá triệt để cho các địa phương tổ chức thực hiện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện đã làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tuổi thọ trung bình đạt 73,6 tuổi (năm 2019).
- Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công tác gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt kết quản tích cực.
- Các giá trị văn hóa dân tộc, di tích lịch sử được quan tâm bảo tồn, phát huy. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa quốc gia và thế giới. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phòng phú. Các phong trào đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; thể dục, thể thao được đẩy mạnh.
- Chính sách dân tộc được quan tâm; tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm. Công tác dân vận được chú trọng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân được củng cố, phát huy. Các cơ quan báo chí, xuất bản làm việc tốt hơn nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền.
c) Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025
- Về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5 – 7%/năm; GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2025 khoảng 45%.
- Về xã hội: tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm; tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỉ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28-30%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5% hằng năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 75%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
- Về môi trường: tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100% và nông thôn là 93 - 95%;  tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%.
III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH
[bookmark: _Toc66884769]1. Phát triển của các ngành kinh tế
a) Công nghiệp
Cơ cấu công nghiệp dịch chuyển đúng hướng và tích cực, giảm tỉ trọng của ngành khai khoáng, tăng nhanh tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP tăng từ 13,4% năm 2016 lên khoảng 16,58% năm 2020. Trong khi đó, tỉ trọng ngành khai khoáng giảm từ 8,1% năm 2016 xuống còn 6,0% năm 2020. Đã hình thành được một số ngành công nghiệp có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh và vị trí vững chắc trên thị trường. Một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh tốt như: Các Tập đoàn VinGroup, Trường Hải, Thành Công trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô; Vinamilk, TH True Milk trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa và thực phẩm; Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Hoà Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình Minh, Công ty thép Pomina, Công ty cổ phần thép Nam Kim trong lĩnh vực sắt thép, kim khí.... Công nghiệp hỗ trợ từng bước hình thành và phát triển, góp phần nâng cao tỉ lệ nội địa hoá và giá trị gia tăng. Công nghiệp năng lượng tái tạo được quan tâm đầu tư, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động. Tỉ trọng hàng hoá xuất khẩu qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá tăng từ 65% năm 2016 lên 85% năm 2020; tỉ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao tăng từ 63,9% năm 2016 lên 77,7% năm 2019. Năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp tăng từ vị trí 58 năm 2015 lên thứ 42 vào năm 2019 theo xếp hạng của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO).
b) Nông nghiệp
 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng bước chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tăng, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khép kín từ đầu vào đến khâu sản xuất và chế biến, tiêu thụ. Cơ cấu lại ngành lâm nghiệp đã thực hiện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh và phát triển dịch vụ môi trường rừng đạt kết quả tích cực. Cụ thể, bình quân hằng năm cả nước trồng được 279,9 nghìn ha rừng tập trung, trong đó 94% rừng sản xuất. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung tăng lên, đã đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Lợi nhuận của các hộ gia đình chủ rừng tăng thêm từ 25 - 30%. Hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất trên biển đã được tổ chức lại theo mô hình hợp tác đối với khai thác vùng biển khơi và mô hình đồng quản lý đối với vùng biển ven bờ, bước đầu đã thu hút được đông đảo ngư dân và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và an toàn tàu cá. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản liên tục tăng, thị trường tiêu thụ được mở rộng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đã hoàn thành sớm gần 2 năm so với kế hoạch đề ra. Tính đến hết năm 2019, có hơn 4.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 54% tổng số xã, bình quân cả nước đạt 15,7 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010 - 2020). Đến hết năm 2020, có trên 63% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo bước đột phá làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam.
c) Dịch vụ
Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng. Các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như viễn thông và công nghệ thông tin, logistics và vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử... được tập trung phát triển. Một số doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trong bảng xếp hạng năm 2018 của Brand Finance, 4 thương hiệu viễn thông của Việt Nam đều nằm trong danh sách 300 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới. Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vươn lên đứng thứ hai trong ASEAN và xếp vị trí thứ 47 trong tốp 50 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới. Ngành du lịch được triển khai theo hướng tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ có năng lực cạnh tranh cao. Diễn đàn Kinh tế thế giới đã xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành (TTCI) năm 2019 của Việt Nam là 63/140 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm 2017 (67/136 quốc gia). Trong đó, tài nguyên văn hoá, dịch vụ công vụ (hạng 29) và tài nguyên tự nhiên (hạng 35) được xếp vào nhóm cao ở trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á thì xếp lần lượt ở vị trí thứ 2 và 3. Ngành du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Số lượng khách du lịch quốc tế tăng nhanh, bình quân giai đoạn 2016 - 2019 ước tăng khoảng 15%/năm và năm 2019 đạt 18 triệu lượt người, tăng trên 10 triệu so với năm 2015. Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất nghiêm trọng đến ngành du lịch và nhiều ngành dịch vụ như giao thông vận tải, hàng không, khách sạn, ăn uống, giải trí…, số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh.
d) Ngành xây dựng 
Phát triển mạnh cả về khả năng thiết kế và thi công xây lắp. Sản xuất vật liệu xây dựng phát triển với tốc độ nhanh theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu cả về khối lượng, chất lượng, chủng loại cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Một số lĩnh vực như sản xuất xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, kính tiết kiệm năng lượng đã đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất ngang tầm với nhiều nước phát triển trên thế giới. Trên thị trường vật liệu xây dựng đã xuất hiện một số sản phẩm vật liệu xây dựng được gắn nhãn xanh, thân thiện môi trường. Doanh nghiệp xây dựng phát triển cả về số lượng và chất lượng, làm chủ được nhiều công nghệ tiên tiến trong tất cả các khâu từ thiết kế, thi công với các loại vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc hiện đại.
[bookmark: _Toc66884770]2. Phát triển cơ sở hạ tầng
	Trong những năm qua, nhiều công trình đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển quan trọng, quy mô lớn được xây dựng, nâng cấp, góp phần làm tăng khả năng kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và giao thương quốc tế. Đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 969 km đường cao tốc, 5.757 km quốc lộ; hoàn thành dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi...; cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải. Xây dựng và nâng cấp các cầu lớn[footnoteRef:5], các cảng hàng không quan trọng[footnoteRef:6]. Tiếp tục khởi công nhiều đoạn của cao tốc Bắc - Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ở chiều ngược lại, quá trình phát triển mạnh mẽ nói trên cũng dẫn đến gia tăng rủi ro thiên tai đến cơ sở hạ tầng giao thông vận tải với ước tính tổng thiệt hại hàng trăm tỷ mỗi năm. [5:  Các cầu: Cổ Chiên, Vàm Cống, Cao Lãnh, Nhật Tân, Bạch Đằng, Tân Vũ - Lạch Huyện... ]  [6:  Các cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ, Vinh, Phú Quốc, Liên Khương, Pleiku, Thọ Xuân, Cát Bi...] 

	Hạ tầng năng lượng được tập trung đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nhiều công trình lớn (trên 1.000 MW) được hoàn thành đưa vào sử dụng như thủy điện Sơn La, Lai Châu; nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 4, Mông Dương 1 và 2, Vũng Áng 1, Duyên Hải 1 và 3; đưa điện lưới ra các đảo[footnoteRef:7]; đã tăng thêm 18,5 nghìn MW công suất nguồn, khoảng 7,6 nghìn km truyền tải các loại 500 kV, 220 kV và 37,4 nghìn MVA công suất các trạm biến áp. Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch các thủy điện vẫn chưa thực sự toàn diện, đặc biệt là thủy điện vừa và nhỏ mới chú ý tới hiệu quả phát điện là chính, chưa quan tâm đầy đủ việc sử dụng tổng hợp nguồn nước, chưa chú ý đầy đủ phòng lũ hạ lưu, sự cố có thể xẩy ra; cũng như quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ điện bậc thang. [7:  Các đảo: Phú Quốc, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cô Tô, Vân Đồn...] 

Hạ tầng thủy lợi được tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp theo hướng đa mục tiêu; nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn về đê điều, hồ đập, cầu cống, kênh mương đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tăng năng lực tưới tiêu, ngăn mặn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, nhất là ở các thành phố lớn. Nhiều công trình tuyến chính ra vào thành phố, các trục giao thông hướng tâm, các tuyến tránh đô thị, các đường vành đai đô thị, các cầu lớn và nút giao lập thể  được đầu tư xây dựng. Các chương trình cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn được và tập trung đầu tư, đạt kết quả bước đầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển hạ tầng đô thị thời gian vừa qua còn tồn tại nhiều bất cập, thiếu lồng ghép các yếu tố phòng chống thiên tai trong quy hoạch đô thị dẫn đến tình trạng ngập úng nặng, thậm chí tại một số đô thị sát biển như Phú Quốc, Đà Nẵng.
Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển mạnh, hiện đại, rộng khắp, bảo đảm kết nối với quốc tế và bước đầu hình thành siêu xa lộ thông tin. Cáp quang hoá đến cấp xã, thôn, bản với trên 1 triệu km, phủ sóng thông tin di động đến 98% người dân với công nghệ hiện đại, thuộc nhóm các quốc gia thử nghiệm thành công sớm công nghệ 5G. Tốc độ kết nối Internet trung bình đạt 9,5 Mb/s, xếp hạng 58 thế giới (năm 2018). Từng bước xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn; Chính phủ điện tử được từng bước hoàn thiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Theo kết quả khảo sát của Liên hợp quốc năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 88 trên tổng số 193 quốc gia về Chính phủ điện tử trực tuyến và xếp hạng 59 trên 193 quốc gia về chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Tính đến hết 2018, cả nước có trên 46.800 dịch vụ công, trong đó có 38.578 dịch vụ công mức độ 3 và 8.590 dịch vụ công mức độ 4.
Hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch... được quan tâm đầu tư. Nhiều dự án xây dựng trường học, cơ sở vật chất ngành giáo dục, hạ tầng khoa học và công nghệ được tập trung đầu tư, trong đó có các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 766 bệnh viện các tuyến, 114 phòng khám đa khoa khu vực, trên 2 nghìn trạm y tế xã... Đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng một số bệnh viện Trung ương và tuyến cuối tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Phát triển vùng đã có bước chuyển biến, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, khu vực. Tăng cường liên kết, nhiều công trình hạ tầng kết nối vùng được hoàn thành. Các vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nhiều vốn đầu tư và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách. 
Nhận thức về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo được nâng lên. Số lượng tàu, thuyền có công suất từ 90 CV trở lên tăng từ 19,3 nghìn chiếc năm 2010 lên 37 nghìn chiếc năm 2020, công suất tăng từ 4,1 triệu CV lên 14,6 triệu CV. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển, đảo được cải thiện rõ rệt, nhất là các công trình điện lưới quốc gia nối với các đảo lớn, các cảng biển, trung tâm nghề cá và các âu tàu phục vụ đánh bắt xa bờ, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu. Làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người lao động, ngư dân trên biển, đảo.  
Hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, mở rộng về quy mô, dần hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020[footnoteRef:8]. Mạng lưới đô thị phân bố tương đối đồng đều, trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng và trên cả nước. Đến nay, toàn quốc có 830 đô thị, bao gồm: 02 đô thị loại đặc biệt, 19 đô thị loại I, 29 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 80 đô thị loại IV, 655 đô thị loại V. [8:  Tỷ lệ đô thị hóa được tính theo dân số toàn đô thị, bao gồm: dân số thường trú và dân số tạm trú đã quy đổi khu vực nội thành, nội thị và ngoại thành, ngoại thị; dân số tạm trú từ 6 tháng trở lên được tính như dân số thường trú, dưới 6 tháng quy đổi về dân số đô thị (Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13).] 

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong đô thị từng bước được hoàn thiện theo hướng hiện đại. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đạt được nhiều kết quả. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng kinh tế - xã hội cải thiện rõ rệt, diện mạo mới cho nông thôn có nhiều khởi sắc; các thiết chế văn hóa được củng cố, phát huy hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm so với mục tiêu Chiến lược đề ra; đến hết năm 2019 cả nước có 54% số xã và 111 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tăng từ 278 nghìn km năm 2010 lên khoảng 580 nghìn km năm 2020; xây dựng trên 16 nghìn công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; 99,7% số xã đã có trường tiểu học và mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế; 58,6% số xã có nhà văn hoá.
[bookmark: _Toc66884771]IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Việt Nam là một trong 05 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới cũng như trong nước diễn biến ngày càng phức tạp với những yếu tố cực đoan, khó lường gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản. Thiên tai đã và đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn và phát triển bền vững của đất nước, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn nước ngày càng lớn tại các quốc gia thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Kông cũng như tác động của quá trình phát triển thiếu bền vững về kinh tế - xã hội đã đặt ra những thách thức rất lớn cho công tác phòng chống thiên tai.
1. Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường gặp
Thời gian qua, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến cực đoan, mang tính dị thường và trái quy luật, nhiều khu vực trên cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần). Theo số liệu thống kê cho thấy thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng bất thường, số lần xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn, thiệt hại nghiêm trọng hơn, nhất là bão mạnh, siêu bão, mưa đặc biệt lớn, ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, hạn hán, cháy rừng, xâm nhập, dông, lốc sét,… Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội, số lượng dân rất đông, quy mô, giá trị nền kinh tế lớn với nhiều khu đô thị, khu công nghiệp và sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên ở trong nước cũng như ở các nước lân cận trong những năm qua đã làm gia tăng rủi ro thiên tai như: lũ tập trung nhanh hơn, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển xuất hiện nhiều với diễn biến phức tạp; tình trạng ngập lụt tại nhiều vùng phạm vi rộng, thời gian kéo dài, độ ngập sâu hơn đặc biệt là khu vực miền Trung và các đô thị lớn; lòng dẫn ở hầu hết các hệ thống sông chính ở hạ du bị xói sâu, mực nước mùa kiệt bị hạ thấp, thảm phủ bị suy giảm, lũ quét, sạt lở đất thường xuyên xảy ra,…
  a) Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai
a1) Về cấp độ rủi ro thiên tai: 
Rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (từ cấp 1 đến cấp 5), được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày ban hành, 14/08/2014, cụ thể:

	STT
	Loại hình thiên tai
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Cấp 4
	Cấp 5

	1
	Bão, áp thấp nhiệt đới
	
	
	
	
	

	2
	Lốc, sét, mưa đá
	
	
	
	
	

	3
	Mưa lớn
	
	
	
	
	

	4
	Nắng nóng
	
	
	
	
	

	5
	Hạn hán
	
	
	
	
	

	6
	Rét hại, sương muối
	
	
	
	
	

	7
	Sương mù
	
	
	
	
	

	8
	Lũ, ngập lụt
	
	
	
	
	

	9
	Lũ quét
	
	
	
	
	

	10
	Sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
	
	
	
	
	

	11
	Xâm nhập mặn
	
	
	
	
	

	12
	Nước dâng
	
	
	
	
	

	13
	Gió mạnh trên biển
	
	
	
	
	

	14
	Động đất
	
	
	
	
	

	15
	Sóng thần
	
	
	
	
	



a2) Về đánh gia rủi ro thiên tai
Đánh giá rủi ro thiên tai và phân vùng rủi ro thiên tai thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Phòng chống thiên tai. Hiện nay, đang được các cơ quan tập trung xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018.
	b) Xác định và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai thường gặp
	Từ năm 2016 đến 2020 trên phạm vi cả nước xuất hiện 20 loại hình thiên tai, với tổng số 1.776 trận thiên tai, trong đó:
	- Số trận thiên tai cấp độ 1 xuất hiện: 1.689 lần
	- Số trận thiên tai cấp độ 2 xuất hiện: 28 lần
	- Số trận thiên tai cấp độ 3 xuất hiện: 76 lần
	- Số trận thiên tai cấp độ 4 xuất hiện: 06 lần
	- Số trận thiên tai cấp độ 5 xuất hiện: 0 lần
Thống kê cấp độ, phạm vi ảnh hưởng các loại hình thiên tai thường xảy ra trong giai đoạn từ 2016 đến hết năm 2020
	Hiện tượng thiên tai
	Số lần xuất hiện từ 2016 đến tháng 12/2020
	Cấp độ rủi ro thiên tai

	
	
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Cấp 4
	Cấp 5

	Bão, áp thấp nhiệt đới
	66
	
	
	60
	6
	

	Lốc, sét, mưa đá
	957
	957
	
	
	
	

	Mưa lớn
	169
	166
	3
	
	
	

	Hạn hán, xâm nhập mặn
	8
	4
	2
	2
	
	

	Rét hại, sương muối
	37
	35
	1
	1
	
	

	Lũ, ngập lụt
	35
	13
	12
	10
	
	

	Lũ quét, sạt lở đất
	80
	70
	7
	3
	
	

	Lũ 
	79
	76
	3
	
	
	

	Sạt lở đất, sụt lún đất,triều cường
	355
	355
	
	
	
	

	Gió mạnh trên biển
	13
	13
	
	
	
	

	Tổng số
	1799
	1689
	28
	76
	6
	0




[bookmark: _Toc66884772]2. Một số loại hình thiên tai lớn đã xảy ra trong thời gian qua 
a) Về bão
Theo thống kê trong 40 năm qua (1981-2020), có 363 cơn bão hoạt động trên biển Đông (trung bình 09 cơn/năm), trong đó có 143 cơn bão đổ bộ vào đất liền (trung bình 04 cơn/năm) cụ thể: khu vực miền Trung 88 cơn, miền Bắc 50 cơn và miền Nam 05 cơn. Cường độ gió khi đổ bộ vào đất liền phổ biến là cấp 9 -10, giật cấp 11- 12 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cấp 8 -9, giật câp 10 - 11 ở Nam Bộ; qua theo dõi trong vòng 20 năm gần đây so với 20 năm trước, bão có xu thế xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn và diễn biến ngày càng phức tạp uy hiếp ngiêm trọng đến tính mạng của nhân dân và các hoạt động ở ven biển, trên biển, điển hình là:
- Bão Linda năm 1997 đổ bộ vào phía Nam bán đảo Cà Mau và đúng 20 năm sau (năm 2017) đã xuất hiện bão Tembin có hướng di chuyển và cường độ tương tự như bão Linda; 
- Bão Damrey năm 2005 đổ bộ vào Bắc Bộ trùng với thời kỳ triều cường, gió cấp 12, giật cấp 14 đã phá hủy nghiêm trọng hệ thống đê biển và cơ sở hạ tầng; 12 năm sau (năm 2017) cũng là bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa, Phú Yên với gió cấp 12, giật trên cấp 12 (chưa từng xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ); 
- Năm 2017, ghi nhận kỷ lục về số lượng bão, ATNĐ xuất hiện, với 16 cơn bão và 06 ATNĐ, trong đó 03 cơn bão có rủi ro thiên tai cấp độ 4 (bão số 10,12 và 16).
- Năm 2020 đã xuẩt hiện 13 cơn bão đổ bộ vào biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, trong đó đặc biệt cuối tháng 9 và tháng 10/2020, liên tục xuất hiện 5 cơn bão đổ bộ vào miền Trung, trong đó bão số 9 được đánh giá là rất mạnh, đây là diễn biến hiếm thấy về tần xuất xuất hiện, cường độ và phạm vi ảnh hưởng.
b) Về mưa lớn
Mưa lớn và đặc biệt lớn xảy ra thường xuyên kể cả diện rộng và cục bộ trên phạm vi cả nước đã gây lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong 5 năm gầy đây đã ghi nhận những trận mưa điển hình là: 
- Mưa lớn kéo dài liên tục từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2017 tại các tỉnh Bắc Bộ với tổng lượng mưa vượt trung bình nhiều năm phổ biến từ 10–30%, một số nơi trên 50%, như Bắc Quang (Hà Giang) 4.983 mm, Việt Lâm (Hà Giang) 3.836 mm,…; đợt mưa lớn trên diện rộng xuất hiện trái mùa (giữa tháng 10/2017) tại khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình với tổng lượng từ 400 đến trên 600 mm, trong khi các hồ đã đầy nước, dẫn đến việc phải xả lũ khẩn cấp (lần đầu tiên hồ Hòa Bình đã phải xả cấp tập 08 cửa đáy); 
- Đợt mưa đặc biệt lớn (xấp xỉ mức lịch sử) sau bão số 12 vào đầu tháng 11/2017 tại các tỉnh miền Trung (với tổng lượng nước trong đợt khoảng 19,0 tỷ m3 nước), đã gây ngập sâu tại thành phố Huế, thị xã Hội An đúng vào tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC; 
- Đợt mưa lớn xảy ra vào đầu tháng 8 và giữa tháng 10/2019 đã gây ngập nặng cho thành phố Vinh (Nghệ An) và huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang);
- Đợt mưa lũ tháng 10/2020 tại các tỉnh miền Trung, tổng lượng mưa 5 ngày đạt mức lịch sử với trên 3.000 mm ở Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã gây ngập lụt nghiêm trọng thành phố Huế và các vùng phụ cận.
c) Về lũ, ngập lụt
Lũ, ngập lụt là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản trong những năm gần đây. Lũ có thể xảy ra đồng thời với bão hoặc ATNĐ nhưng cũng có thể xẩy ra khi có sự kết hợp của các hình thái thời tiết: không khí lạnh, giải hội tụ nhiệt đới, xoáy thuận v.v. hoặc có thể phát sinh ở thượng nguồn các con sông nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra lũ lớn trên hầu hết các sông là do mưa lớn sau bão, áp thấp nhiệt đới.
Một số đặc điểm của lũ trên các vùng, miền:
- Lũ các sông Bắc Bộ: Khu vực Bắc Bộ có các lưu vực sông lớn là sông Hồng – Thái Bình, sông Bằng Giang – Kỳ Cùng. Mùa lũ trên hệ thống sông Bắc Bộ xuất hiện sớm so với các vùng khác, từ tháng 6 đến tháng 9. Trung bình mỗi năm có từ 3 đến 5 trận lũ xuất hiện trên các lưu vực này. Tùy theo quy mô của trận lũ mà có thời gian kéo dài từ 8 ÷ 15 ngày. Những trận lũ lớn trên sông Hồng do 3 sông là sông Đà, sông Thao, sông Lô tạo thành. Trong đó sông Đà có vai trò quyết định và thường chiếm tỷ lệ 37% ÷ 69% lượng lũ ở Sơn Tây (bình quân 49,2%), sông Lô chiếm tỷ lệ lượng lũ 17 ÷ 41,5% (bình quân là 28%), sông Thao chiếm tỷ lệ ít nhất 13 ÷ 30% (trung bình 19%). Lũ sông Thái Bình do 3 sông Cầu, Thương, Lục Nam và một phần nước từ sông Hồng qua sông Đuống. Biên độ mực nước lũ trên hệ thống sông Hồng dao động mạnh, tại Hà Nội dao động ở mức trên 10 m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức trên 6 m.
- Lũ các sông miền Trung: Các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, mùa lũ xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 10. Các sông này lũ tập trung chủ yếu trong dòng chính vì có hệ thống đê ngăn lũ, biên độ dao động trên 7 m với hệ thống sông Mã, trên 9 m với hệ thống sông Cả. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận, mùa lũ xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là khu vực có hệ thống sông ngắn, dốc, lũ lên nhanh, xuống nhanh. Các sông ở khu vực này có hệ thống đê ngăn lũ thấp hoặc chưa có đê. Nước lũ không chỉ chảy trong dòng chính mà còn chảy tràn qua đồng bằng, biên độ dao động trên 8 m.
- Lũ các sông khu vực Tây Nguyên: Khu vực này không có các hệ thống sông lớn, lượng mưa trung bình năm nhỏ, phạm vi ảnh hưởng hẹp, thường mang đặc điểm lũ núi, lũ quét, biên độ lũ tại cầu Đabla trên sông Đabla ở mức 10m.
- Lũ các sông miền Đông Nam Bộ: Cường độ mưa không lớn nên lũ trên sông Đồng Nai thường không lớn nhưng thời gian ngập lũ kéo dài. Tuy nhiên, trong lịch sử cũng đã có những trận lũ đột biến với cường độ mạnh khác thường như đã xảy ra vào tháng 10 năm 1952, lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất tại Biên Hoà là 12.500 m3/s.Do địa hình lưu vực tương đối thấp (đặc biệt vùng hạ lưu), mưa cục bộ với cường suất cao, kết hợp với mạng lưới sông rạch hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn rộng và sâu, chịu ảnh hưởng mạnh chế độ bán nhật triều từ biển Đông, khiến mùa mưa hợp cùng lũ thượng nguồn xuống và từ Đồng bằng sông Cửu Long sang, nên ngập úng xảy ra ngày càng nghiêm trọng.
- Lũ các sông đồng bằng sông Cửu Long: Lũ chủ yếu từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về và chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều kết hợp với khả năng điều tiết của Biển Hồ. Lũ thường xuất hiện vào giữa tháng 7 đến tháng 8, kết thúc vào tháng 10 – tháng 11, gây ảnh hưởng đến diện tích sản xuất ngoài đê bao và nguy cơ đuối nước. Do hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nên đặc trưng lũ ở miền Nam là lên chậm và xuống chậm (khác biệt với lũ ở miền Bắc là lên nhanh xuống chậm, ở miền Trung là lên nhanh xuống nhanh. Vùng lũ ngập sâu gồm 4 tỉnh 04 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An; và các vùng ngập nông gồm 04 tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang; cường suất lũ nhỏ 3-4 cm/ngày (một số trường hợp 10-12 cm/ngày, cao nhất 20-30 cm/ngày tại Hưng Thạnh T10/1996). Tốc độ truyền lũ chậm từ Phnom Penh về Tân Châu khoảng 2-3 ngày, từ Cảnh Hồng về Tân Châu 16 ÷ 18 ngày.
Lũ lớn và lũ lịch sử liên tiếp xuất hiện tại các vùng, miền trên phạm vi cả nước, điển hình là năm 1996, 2002, 2015 ở Bắc Bộ; năm 1999, 2000, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 và 2020 ở Trung Bộ và năm 2000, 2001, 2002, 2011 ở Nam Bộ. Trong đó một số nơi đạt mức lịch sử, hoặc tương đương mức lũ lịch sử, như:
- Năm 1996 tại Bắc Bộ; 
- Năm 1999 tại Huế (mức lịch sử) và 2020 tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình;
- Năm 2011 ở Phú Yên (mức lịch sử), năm 2016 tại Bình Định (mức lịch sử); 
- Năm 2000 tại đồng bằng sông Cửu Long (tương đương mức lịch sử tại Tân Châu, Châu Đốc và vượt mức lịch sử tại một số khu vực ở gần biển); 
- Năm 2017 tại một số sông thuộc Ninh Bình, Thanh Hóa lũ đã vượt mức lịch sử từ 0,5 đến 1,0m; 
- Năm 2019 và 2020 lũ trên các sông thuộc Hà Tĩnh vượt BĐ3 từ 0,5 đến 1m và kéo dài nhiều ngày,…
d) Về lũ quét, sạt lở đất
Lũ quét, sạt lở đất thường xảy ra ở vùng đồi núi, nơi có độ dốc lớn, địa chất yếu, xen kẹp, cường độ mưa lớn. Lũ quét cũng có thể xảy ra do vỡ hồ chứa, sạt lở đất, bồi lấp, cản trở dòng chảy... Lũ quét đã và đang có nguy cơ xảy ra hầu khắp 33 tỉnh trong cả nước thuộc 4 vùng: vùng núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Theo kết quả điều tra của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, hiện có trên 10.000 điểm có nguy cơ cao sạt lở ở khu vực miền núi. Lũ quét, sạt lở đất thường phát sinh bất ngờ, xảy ra trong phạm vi hẹp nhưng rất khốc liệt và thường gây những tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kế trong 20 năm gần đây đã xảy ra trên 300 trận lũ quét, sạt lở đất với quy mô lớn. 
Đây là loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên tại các tỉnh miền núi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, song những năm gần đây có xu thế gia tăng rất rõ rệt. Trong 10 năm gần đây (2010 – 2019), trên phạm vi cả nước số trận lũ quét, sạt lở đất so với 10 năm trước (2000 – 2009) đã tăng gần 1,5 lần (176 trận so với 123 trận), trong đó đặc biệt là: 
- Trận lũ quét ngày 3/10/2000 tại Lai Châu làm 39 người chết; trận lũ quét ngày 20/9/2002 tại Hà Tĩnh làm 53 người chết; trận lũ quét ngày 28/9/2005 tại Yên Bái làm 50 người chết); 
- Trận lũ quét ngày 14/9/2016 tại Nghệ An làm 12 người chết; trận lũ quét ngày 3/8/2017 tại Sơn La và Yên Bái đã làm 36 người chết; sạt lở đất ngày 13/10/2017 tại Hòa Bình đã làm 34 người chết. 
- Năm 2018, có 18 trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ: trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra trên toàn tỉnh Lai Châu tháng 6/2018, Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá vào tháng 8/2018, Nha Trang, Khánh Hoà vào tháng 11/2018. Lũ quét, sạt lở đất đã làm 82 người chết và mất tích (chiếm 37% tổng thiệt hại về người trên cả nước), nghiêm trọng nhất trong các năm gần đây và xảy ra tại những địa bàn trước đây chưa từng xảy ra như tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 
- Năm 2019, lũ quét, sạt lở sau bão số 3 tháng 8/2019 tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ làm 22 người chết và mất tích, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá làm 16 người chết và mất tích.
- Năm 2020 đã xảy ra 7 trận sạt lở đất kinh hoàng đã làm trên 100 ngời chết và mất tích, trong đó có nhiều sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đặc biệt là các trận sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3, tiểu khu 67 huyện Hương Trà (TT Huế), huyện Hướng Hoá (Quảng Trị); xã Trà Leng, Trà Vân thuộc huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
đ) Về sạt lở bờ sông, bờ biển
Với hệ thống sông ngòi dày đặc, đường bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam và khí hậu nhiệt đới gió mùa, hiện tượng xói, bồi của bờ sông và tiến thoái của bờ biển là hiện tượng tự nhiên.Tuy nhiên, do tác động của con người thông qua các hoạt động như xây dựng công trình trên sông, xây dựng nhà ở ven sông, ven biển, các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên lưu vực, cũng như tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã làm cho tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng trở lên phức tạp. Đặc biệt, là việc mất cân bằng bùng cát do xây dựng hồ chứa phía thượng nguồn, trong đó có các hồ chứa ngoài lãnh thổ nước ta thuộc các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia trên hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, một số khu vực phát triển kinh tế - xã hội thiếu bền vững, sự quản lý chưa chặt chẽ nên việc vi phạm, xâm chiếm bãi sông, lòng dẫn để xây dựng công trình, nhà cửa, đổ chất thải, vật liệu lấn chiếm lòng sông, việc phát triển các tuyến đê sông, bờ bao không theo quy hoạch,... cũng là những nguyen nhân là gia tăng sạt lở bờ sông, bờ biển.
Sạt lở bờ sông, bờ biển đã và đang diễn ra rất phức tạp trên phạm vi cả nước, có xu thế ngày càng gia tăng cả về tần suất, phạm vi, mức độ nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân trong khu vực bị thiên tai. Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố, trong phạm vi cả nước hiện có 2.358 điểm bờ sông, bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài trên 3.133 km. Trong đó có 206 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đê điều, khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng) với tổng chiều dài 427 km; nhất là tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long với 104 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 293 km, uy hiếp nghiêm trọng tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, đồng thời làm mất đi khoảng 300 ha đất mỗi năm.
e) Về rét hại, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn
Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa hàng năm tương đối lớn nhưng phân bố không đều cho tất cả các vùng. Vào mùa mưa, lượng mưa thường lớn gấp 5-6 lần so với mùa khô, trung bình chiếm tới 75-85% tổng lượng mưa hàng năm. 
[bookmark: _Hlk36885168]Trong những năm gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp cả về phạm vi và cường độ, đặc biệt là đợt hạn hán lịch sử diễn ra từ nửa cuối năm 2015 đến giữa năm 2016 trên diện rộng tại 18 tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực đồng bằng sông Cửu Long làm trên 2 triệu người bị ảnh hưởng, 500.000 hộ dân thiếu nước sạch, 280.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 38.889 ha cây công nghiệp bị thiệt hại (lần đầu tiên nông nghiệp tăng trưởng âm 0,18% trong 6 tháng đầu năm 2016); thiệt hại về kinh tế trên 15.700 tỷ đồng. Ngay tiếp sau đó, hạn hán xâm nhập mặn đầu năm 2020 vượt lịch sử 2016, xâm nhập mặn vào sâu hơn TBNN và sâu hơn từ 3-7 km so với cùng kỳ 2016 (sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn tới 102km); hạn hán, xâm nhập mặn đã làm 54.700 ha lúa bị thiệt hại, 96.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt, gây lún sụt nghiêm trọng nhiều tuyến đê, đường giao thông (1.121 điểm đường giao thông với tổng chiều dài 23.905 km; 240 m đê biển Tây đã sụt lún và 4.215 m nguy cơ sụt lún trên địa bàn tỉnh Cà Mau).
Nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ năm 2014, với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 39 ÷ 400C, nhiều nơi trên 400C, kéo dài kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Giai đoạn 2019 - 2020, khu vực miền Trung (từ Thanh Hoá đến Phú Yên) tình trạng nắng nóng bất thường kéo dài 30 ngày liên tục (trung bình chỉ 20 - 25 ngày), nhiệt độ nhiều nơi trên 400C, thậm chí trên 430C cùng với gió Tây Nam cấp 6 - 7, giật cấp 8, 9, độ ẩm dưới 30%, đã xảy ra hơn 600 điểm cháy, trong đó có hơn 100 vụ cháy gây thiệt hại tới rừng. Năm 2026, cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên) làm thiệt hại gần 2.000ha rừng.
Rét hại cũng xảy ra thường xuyên và duy trì nhiều ngày, nhất là ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong đó đặc biệt là đợt rét đầu năm 2016, được đánh giá có nền nhiệt độ thấp nhất trong vòng 100 năm qua, đã xuất hiện băng giá và mưa tuyết tại nhiều nơi, thậm chí một số nơi rất ít khi xảy ra như Ba Vì (Hà Nội), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mai Châu (Hòa Bình), Kỳ Sơn (Nghệ An).
Ngoài ra, còn nhiều thiên tai khác đã và đang có chiều hướng gia tăng như gió mạnh trên biển, dông lốc, sét, sương mù, mưa đá,... cũng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.
Trong thời gian tới, cùng với biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai nhận định là sẽ ngày càng cực đoan, bất thường, tác động mạnh đến nền kinh tế với quy mô ngày càng lớn và dể bị tổn thương khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, nhiều hoạt động còn làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ đảng để có những định hướng chiến lược lâu dài đối với công tác phòng chống thiên tai.
[bookmark: _Toc66884773]3. Tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra (từ 1991 - 2020)
a) Thiệt hại chung
Trong 30 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm gần 400 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 1-1,5% GDP và đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây (hình 1). Ngoài ra, thiên tai còn tác động đến môi trường, các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản là bão, lũ, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất chiếm 87,6% và 91% so với toàn bộ các loại hình thiên tai.


Biểu đồ 1: Thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, giai đoạn 1990-2019
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Biểu đồ 2: So sánh thiệt hại về người và tài sản giữa các loại hình thiên tai
b) Thiệt hại do thiên tai trong 5 năm gần đây:
- Năm 2016: Thiên tai đã làm 264 người chết và mất tích (215 người chết do lũ, lũ quét, sạt lở đất; 04 người do bão; 45 người chết do lốc, sét, mưa đá), 431 người bị thương; 5.431 nhà bị đổ, sập, trôi, 364.997 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 828.661 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp; 115 km đê, kè, 938 km kênh mương, 122 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở,.... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 25.100 tỷ đồng.
- Năm 2017: Là năm thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, để lại những hậu quả sau nhiều năm mới có thể khắc phục và làm giảm tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, cụ thể:
 Về người: 386 người chết (Bão: 43 người, chủ yếu trong bão số 12 với 37 người chết; Mưa lũ, ngập lụt: 243 người; Lũ quét, sạt lở đất: 71 người; Các thiên tai khác: 29 người); Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng (tăng 300% so với trung bình nhiều năm). 
Một số tỉnh bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của địa phương như: Khánh Hòa thiệt hại hơn 14.700 nghìn tỷ đồng; Hòa Bình thiệt hại hơn 2.820 nghìn tỷ đồng; Yên Bái thiệt hại hơn 1.599 nghìn tỷ đồng, Hà Tĩnh thiệt hại trên 7.485 tỷ đồng; Quảng Bình thiệt hại gần 8.000 tỷ đồng,...Thiệt hại về nông nghiệp lên tới 34.751 tỷ đồng. 
- Năm 2018: Thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với 16/21 hình thái thiên tai, cụ thể có 14 cơn bão và ATNĐ, 212 trận dông, lốc sét; 15 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất lớn; 09 đợt gió mạnh trên biển; 04 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; lũ thượng nguồn sông Cửu Long kéo dài và ở mức cao nhất kể từ 2011; triều cường vượt mốc lịch sử tại một số tỉnh Nam Bộ; sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển miền Trung. Thiệt hại về nông nghiệp 13.736 tỷ đồng.
- Năm 2019: Từ đầu năm 2019, trên cả nước xảy ra nhiều trận dông, lốc, sét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến Thanh Hoá, mưa lũ tại Tây Nguyên, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; triều cường nghiêm trọng nhất lịch sử tại Cà Mau, hạn hán, nắng nóng trong tháng 6-7 tại khu vực miền Trung,… Thiên tai đã làm 78 người chết và mất tích (do lốc, sét, lũ, lũ quét, sạt lở đất). Thiệt hại về nông nghiệp khoảng 3.183 tỷ đồng.
- Năm 2020, theo đánh giá chưa đầy đủ thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 38.000 tỷ đồng, trong đó:
+ Thiệt hại về nông nghiệp là 15.550 tỷ đồng.
c) Thiệt hại về kinh tế đối với các ngành
Ước tính thiệt hại về kinh tế do thiên tai, giai đoạn 2016-2020
Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu thiệt hại
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Nông nghiệp
	25.100.607
	34.750.811
	13.735.940
	3.183.718
	15.551.129

	Giao thông
	12.453.500
	18.675.500
	1.524.300
	1.167.200
	11.398.400

	Công nghiệp
	437.600
	1.273.600
	23.500
	726.200
	2.672.000

	Thông tin liên lạc
	1.167.200
	3.497.200
	347.600
	124.300
	5.860.000

	Xây dựng và công trình
	74.500
	29.500
	9.500
	4.900
	126.800

	Các thiệt hại khác
	487.252
	1.699.763
	516.561
	1.655.209
	2.459.358

	Tổng thiệt hại
	39.720.659
	59.926.374
	16.157.401
	6.861.527
	38.067.687





V. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 
1. Kịch bản biến đổi khí hậu
Thiên tai và biến đổi khí hậu là nguy cơ thường trực đe dọa đến ổn định, phát triển bền vững kinh tế - xã hội là thách thức lớn nhất đối với nhân loại trên phạm vi toàn cầu nói chung và nước ta nói riêng. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo kịch bản về biến đổi khí hậu, vào cuối thế kỷ 21:
- Về nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng 1,7 - 2,40C, ở phía Bắc tăng 1,9 - 2,40C, ở phía Nam 1,7 - 1,90C.
- Về mưa: Tổng lượng mưa năm tăng phổ biến từ 5 - 15% ở hầu hết Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một phần Nam Bộ và Tây Nguyên. Giá trị trung bình lượng mưa 1 ngày lớn nhất có xu thế tăng trên toàn lãnh thổ (10 - 70%) so với trung bình thời kỳ cơ sở.
- Về gió mùa và một số hiện tượng cực đoan: Số lượng bão mạnh đến rất mạnh có xu thế tăng; gió mùa mùa hè có xu thế bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Mưa trong thời kỳ hoạt động của gió mùa có xu hướng tăng. Số ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đều giảm. Số ngày nắng nóng trên 350C có xu thế tăng trên phần lớn cả nước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hạn hán có thể trở nên khắc nghiệt hơn ở một số vùng do nhiệt độ tăng và khả năng giảm lượng mưa trong mùa khô.
- Mực nước biển có thể dâng cao từ 75 – 100 cm so với thời kỳ 1980 – 1999. Nếu mực nước dâng cao 100 cm, sẽ có 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10% diện tích đồng bằng sông Hồng và 2,5% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập trên 20% diện tích; khoảng 10 – 12 % dân số nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 10% GDP. 
2. Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến các ngành, các địa phương
Trong thời gian qua, BĐKH tác động tới tất cả các vùng, miền, các lĩnh vực về tài nguyên, môi trường và kinh tế – xã hội, trong đó tài nguyên nước, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế và các vùng ven biển sẽ chịu tác động mạnh nhất. 
a) Tác động của BĐKH tới tài nguyên nước: 
Ở Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia thiếu nước với tổng bình quân đầu người cả nước mặt và nước ngầm trên phạm vi lãnh thổ là 4.400 m3/người/năm (so với bình quân thế giới là 7.400 m3/người, năm). Trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Việt Nam có nhiều yếu tố không bền vững. Sự suy thoái tài nguyên nước ngày một tăng về cả số lượng và chất lượng do nhu cầu về nước ngày một lớn, khai thác, sử dụng bừa bãi, thiếu quy hoạch và đặc biệt là sự suy giảm đến mức báo động của rừng đầu nguồn. Dưới tác động của BĐKH, khi nhiệt độ trung bình tăng, độ bất thường của thời tiết, khí hậu và thiên tai gia tăng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tài nguyên nước ngọt ở các khía cạnh sau:
- Nhu cầu nước sinh hoạt cho con người, nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, giao thông… đều tăng. Bên cạnh đó, lượng bốc hơi nước của các thủy vực (hồ ao, sông, suối…) cũng tăng. Hậu quả dẫn đến là sự suy thoái tài nguyên nước cả về số lượng và chất lượng sẽ trở nên trầm trọng hơn.
- Những thay đổi về mưa, sẽ dẫn tới những thay đổi về dòng chảy của các con sông và cường độ các trận lũ, tần suất và đặc điểm của hạn hán, lượng nước ngầm. Theo dự đoán, BĐKH sẽ làm giảm đáng kể lượng nước trong các con sông ở nhiều vùng trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
- Khi băng tuyết ở các đỉnh núi cao tan sẽ làm tăng dòng chảy ở các sông và làm tăng lũ lụt. Khi các băng trên núi cạn, lũ lụt sẽ giảm đi nhưng khi đó các dòng chảy cũng giảm dần, thậm chí cạn kiệt. Nạn thiếu nước sẽ trầm trọng hơn. Điều này rất đặc trưng cho các nước châu Á với nguồn nước sông ngòi phụ thuộc nhiều vào nước thượng nguồn.
	b) Tác động của BĐKH tới lĩnh vực nông nghiệp: 
- Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Khi nhiệt độ, tính biến động và dị thường của thời tiết và khí hậu tăng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng trọt. Sự bất thường của chu kỳ sinh khí hậu nông nghiệp không những dẫn tới sự tăng dịch bệnh, dịch hại, giảm sút năng suất mùa màng, mà còn có thể gây ra các rủi ro nghiêm trọng khác. Trong thời gian qua, ở nhiều địa phương, mùa màng đã bị mất trắng do thiên tai (lũ lụt và hạn hán).
- Tác động của biến đổi khí hậu cũng sẽ làm gia tăng thiên tai cả về loại hình, tần xuất và mức độ khốc liệt, tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế: nhiệt độ tăng; mưa, lũ cực đoan; bão mạnh, siêu bão dị thường, trái quy luật; mực nước biển dâng;…gây ngập lụt, sạt lở đất, phá hủy cơ sở hạ tầng, nhiễm mặn nguồn nước,… 
- Tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực ven biển cũng sẽ làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Một phần diện tích đáng kể đất trồng trọt ở vùng ĐBSH và ĐBSCL sẽ bị nhiễm mặn vì 2 khu vực này thấp so với mực nước biển. Xâm nhập mặn làm cho diện tích đất canh tác giảm, từ đó hệ số sử dụng đất có thể giảm từ 3-4 lần/năm xuống còn 1-1,5 lần/năm. Nếu nước biển dâng cao thêm 1m thì khoảng 1,77 triệu ha đất sẽ bị nhiễm mặn, chiếm 45% diện tích đất ở ĐBSCL và ước tính rằng, có khoảng 85% người dân ở các tỉnh vùng ĐBSCL cần được hỗ trợ về nông nghiệp.
- Nhiệt độ tăng, hạn hán sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố của cây trồng, đặc biệt làm giảm năng suất. Cụ thể là năng suất lúa của vụ Xuân có xu hướng giảm mạnh hơn so với năng suất lúa của vụ mùa; năng suất ngô vụ Đông có xu hướng tăng ở các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ và giảm ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ.
c) Tác động của BĐKH tới tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH) rừng
Việt Nam có ĐDSH cao, có các hệ sinh thái (HST) đa dạng. Tuy nhiên trong thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, ĐDSH, các HST, đặc biệt là các HST rừng – HST có ĐDSH cao nhất bị suy thoái trầm trọng. Diện tích rừng giảm rừng ngập mặn ven biển cũng bị suy thoái nghiêm trọng (giảm 80% diện tích) do bị chuyển đổi thành các ao đầm nuôi trồng thủy hải sản thiếu quy hoạch. Trong những năm gần đây, rừng tuy có tăng lên về diện tích, nhưng tỷ lệ rừng nguyên sinh cũng vẫn chỉ khoảng 8% (so với 50% của các nước trong khu vực). Đây là một thách thức lớn đối với Việt Nam để ứng phó với BĐKH trong các hoạt động thực hiện mục tiêu năm 2010 của Công ước ĐDSH nhằm tăng cường hiệu quả bảo tồn và dịch vụ của các HST rừng trong giảm thiểu thiên tai, bảo vệ tài nguyên nước và giảm phát thải CO2. Nhiệt độ trung bình tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật của nhiều HST. Các loài nhiệt đới sẽ giảm đi trong các HST ven biển và có xu hướng chuyển dịch lên các đới và vĩ độ cao hơn trong các HST trên cạn. Nhiệt độ tăng, còn làm gia tăng khả năng cháy rừng, nhất là các khu rừng trên đất than bùn, vừa gây thiệt hại tài nguyên sinh vật, vừa tăng lượng phát thải khí nhà kính và làm gia tăng BĐKH.
d) Tác động của BĐKH tới tài nguyên đất
Trong thời gian gần đây, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp do sức ép dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa và bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện tượng xói mòn, rửa trôi, hoang mạc hóa và ô nhiễm do hóa chất nông nghiệp ngày càng gia tăng. Dưới tác động của BĐKH, nhất là nước biển dâng làm mất đi nơi ở của cư dân và phần đất màu mỡ nhất cho sản xuất nông nghiệp sẽ là thách thức lớn cho ngành nông nghiệp. Thiên tai, bão, lũ gia tăng sẽ làm tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lắng lòng dẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. Hiện tượng thiếu nước và hạn hán sẽ dẫn tới hoang mạc hóa, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.
đ) Tác động của BĐKH tới các địa phương vùng ven biển (VVB)
- VVB cũng sẽ là nơi chịu tác động nặng nề nhất của thiên tai mà trước hết là bão, sóng thần, lũ lụt gây những tổn thất năng nề về nguời và tài sản.
Nước biển dâng gây hiện tượng ngập lụt, mất nơi ở và diện tích sản xuất (nông nghiệp, thủy sản và làm muối), gây nhiễu loạn các HST truyền thống. Hiện tượng xâm nhập mặn sẽ gia tăng, các HST đất ngập nước ven biển, nhất là rừng ngập mặn, môi trường sống của các loài thủy hải sản, bức tường chắn sóng và giảm tác động của sóng, bão, nguồn sống hàng ngày của cộng đồng địa phương sẽ bị thu hẹp nhanh chóng. Các cơ sở hạ tầng nhất là các cảng, khu công nghiệp, giao thông sẽ bị tác động mạnh, thậm chí phải cải tạo, nâng cấp hoặc di dời.
Nước biển dâng và nhiệt độ tăng sẽ làm ảnh hưởng lớn tới các rạn san hô, HST có tính đa dạng cao và có ý nghĩa quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người, lá chắn hiệu quả chống xói mòn bờ biển và rừng ngập mặn. San hô là các động vật rất nhạy cảm với các yếu tố sinh thái, nhất là nhiệt độ và chất lượng nước. Nhiệt độ nước biển chỉ cần tăng một vài độ, san hô có thể chết hàng loạt. Hiện nay đã có khoảng 30 quốc gia báo cáo có nguy cơ bị mất san hô.
- Đánh bắt và nuôi trồng là những sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước và sự phong phú của nguồn lợi ven biển, là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất và dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đối khí hậu.
e) Tác động của BĐKH tới an ninh môi trường/an ninh quốc gia
BĐKH còn có thể ảnh hưởng tới an ninh môi trường nói riêng, an ninh quốc gia nói chung, tập trung ở những vấn đề sau:
	- Sử dụng chung nguồn nước: Việt Nam có khoảng 2/3 tổng lượng nước là từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào. Việc sử dụng nước phía thượng nguồn, việc xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện của các quốc gia trên thượng nguồn các sông lớn (sông Hồng, sông Cửu Long) sẽ là một khó khăn rất lớn cho chúng ta trong sử dụng nguồn nước và bảo vệ môi trường. BĐKH sẽ làm suy thoái tài nguyên nước, trong khi nhu cầu dùng nước của các quốc gia đều tăng lên, làm tăng các bất đồng và xung đột có thể có trong sử dụng chung nguồn nước.
- Tị nạn môi trường/khí hậu (trong nước và quốc tế) do mất nơi ở hoặc do bệnh tật và nghèo đói. Có những cảnh báo cho rằng, vấn đề tị nạn khí hậu không chỉ đơn thuần là vấn đề xã hội, kinh tế mà có thể còn là vấn đề chính trị, chiến tranh.
- An ninh sinh thái do sự nhiễu loạn của nhiều HST, sự xâm lấn của các sinh vật lạ và sinh vật biến đổi gen.
 g) Tác động của BĐKH tới cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng ở đây được hiểu là những công trình xây dựng thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống và sản xuất như xây dựng, năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch – dịch vụ. Đặc trưng của những đối tượng này là thời gian tồn tại tương đối dài, có thể hàng thế kỷ và chịu tác động trực tiếp và liên tục của khí hậu, thời tiết và hiện nay là BĐKH với xu hướng ngày càng gia tăng. BĐKH sẽ tác động tới tính tiện nghi, tính hữu dụng, sức chịu tải, độ bền, độ an toàn của các công trình được thiết kế. 
Qua đó thấy rằng, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với nước ta là rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo và sự phát triển bền vững của đất nước.
h) Tác động của BĐKH tới sức khỏe cộng đồng
Báo cáo gần đây nhất của Ủy ban liên quốc gia về BĐKH đã khẳng định, BĐKH gây ra tử vong và bệnh tật thông qua hậu quả của các dạng thiên tai như sóng nhiệt/nóng, bão, lũ lụt, hạn hán… Do nhiều bệnh sẽ gia tăng dưới tác động của sự thay đổi nhiệt độ và hoàn cảnh, nhất là các bệnh truyền qua vật trung gian như sốt rét (do muỗi truyền), sốt xuất huyết (muỗi), viêm não (muỗi) qua môi trường nước (các bệnh đường ruột), và các bệnh khác (suy dinh dưỡng, bệnh về phổi…). Những bệnh này đặc biệt ảnh hưởng lớn tới các vùng kém phát triển, đông dân và có tỷ lệ đói nghèo cao. Đặc biệt, ở Việt Nam, trong thời gian qua cũng xuất hiện một số bệnh mới ở người và động vật (tả, cúm gia cầm, bệnh tai xanh…) nhiều bệnh có diễn biến phức tạp và bất thường hơn (sốt xuất huyết) và gây ra những thiệt hại đáng kể.












[bookmark: _Toc66884774]PHẦN II
[bookmark: _Toc66884775] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

[bookmark: _Toc66884776]I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ngay sau khi Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số  hướng dẫn, đôn đốc các Bộ và các địa phương triển khai thực hiện; tổ chức tổ chức rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai. 
- Các Bộ, ngành và các địa phương đã căn cứ kế hoạch PCTT quốc gia được phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch năm, đề xuất, việc lồng ghép vào kế hoạch phát triển của Bộ, ngành, địa phương (kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) làm cơ sở để tổ chức thực hiện.
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Theo báo cáo của các Bộ, ngành và các địa phương kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai đến hết năm 2020, như sau:
a) Về các nhiệm vụ phi công trình
Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 147 nhiệm vụ; tổng kinh phí được bố trí: 5.716, 920 tỷ đồng, bao gồm:
a1) Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai
* Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 76 nhiệm vụ.
* Tổng kinh phí được bố trí: 71,971 tỷ đồng, bao gồm: vốn sự nghiệp kinh tế trung ương (SNKTTW): 63,971 tỷ đồng; vốn ODA: 8 tỷ đồng. Trong đó:
- Về xây dựng và rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai đã được bổ sung, hoàn thiện khá đồng bộ tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả thực hiện, trong đó đã ban hành:
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2021), trong đó quy định về quỹ phòng chống thiên tai ở trung ương; quy định về đảm bảo an toàn thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai và các công trình có liên quan; quy định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (trước đây là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai), do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; thành viên của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai bao gồm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc đại diện lãnh đạo của một số bộ, cơ quan có liên quan và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;...
+ Ban hành Luật Thuỷ lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2018; 
+ Ban hành Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019; 
+ Xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Nghị định, Thông tư về phòng chống thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai.
- Về Chiến lược, Chương trình, Đề án: Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Bộ, ngành đã xây dựng và hoàn thành các Chiến lược, Chương trình, Đề án qua đó đã xác định các định hướng trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai làm cơ sở làm cơ sở để từng bước triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài cũng như huy động các nguồn lực để thực hiện đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, trong đó phải kể đến:
+ Chiến lược: Chiến lược thuỷ lợi Việt Nam đên năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Tờ trình số 4933/TTr-BNN-PCTT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
+ Chương trình: Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậuc (Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn (Quyết định Số: 705/QĐ-TTg ngày 07/ 6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
+ Đề án: Đề án "Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển" (Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án "Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
- Về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện đáp ứng và vượt kế hoạch ban đầu đặt ra về số lượng, song kinh phí bố trí còn hạn chế. Trên cơ sở các nghiên cứu, nhiều tiêu chuẩn quốc gia đã được ban hành làm cơ sở để thực hiện đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai.
- Về quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa: Trong giai đoạn 2016 - 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành hồ chứa trên 11 lưu vực sông, góp phần quan trọng trong vận hành hiệu quả các hồ chứa phục vụ đa mục tiêu, trong đó có chống lũ, chống hạn, chống xâm nhập mặn, góp phần không nhỏ trong giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
a2) Tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai
* Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 8 nhiệm vụ.
* Tổng kinh phí được bố trí: 207,634 tỷ đồng, bao gồm: vốn SNKTTW: 19,655 tỷ đồng; vốn ODA: 187,979 tỷ đồng.
Các Bộ: Thông tin, truyền thông; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng đã chủ động huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn ODA để tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, đặc biệt là nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Kinh phí bố trí tuy không cao, song công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai nói chung ngày càng được nâng cao cả về phạm vi và chiều sâu; qua đó đã động viên, phát huy được sức mạnh của cán bộ, công chức, các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
a3) Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực
* Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 16 nhiệm vụ.
* Tổng kinh phí được bố trí: 3.792,994 tỷ đồng, bao bồm: vốn SNKTTW: 3.277,488 tỷ đồng; vốn ODA: 515,506 tỷ đồng.
- Về kiện toàn tổ chức bộ máy:
Tập trung vào các nội dung sau:
+ Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Tổng cục phòng chống thiên tai, qua đó đã thành lập cơ quan chuyên trách phòng chống thiên tai ở trung ương, qua quá trình triển khai thực hiện đã thể hiện vai trò không nhỏ trong tham mưu chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;
+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo, từ chỗ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp kiêm nhiệm Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai được nâng lên mức Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo TWPCTT theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; từ Ban Chỉ đạo TWPCTT nâng lên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, với các thành viên bao gồm cả lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều.
- Về nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực: Các Bộ, ngành đã tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phòng chống thiên tai; diễn tập phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và sản xuất, mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
a4) Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
* Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 14 nhiệm vụ.
* Tổng kinh phí được bố trí: 1.252,874 tỷ đồng, bao gồm: vốn SNKTTW: 393,740 tỷ đồng; vốn ODA: 859.134 tỷ đồng.
Dự báo, cảnh báo thiên tai là một trong số các nội dung rất quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo từ củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng đến xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dự báo. Những năm qua, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai đã có những chuyển biến rất rõ rệt, đặc biệt là các trận mưa, bão, ngập lụt lớn, trong đó phải kể đến các trận mưa lũ năm 2017 ở Bắc Bộ, 2020 ở các tỉnh miền Trung; các đợt hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2016 và 2020. Những tiến bộ trong công tác dự báo, cảnh báo thời gian qua, cùng với sự chủ động trong chỉ đạo, chỉ huy và sự sẵn sàng của các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng đã làm giảm thiểu đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển ổn định kinh tế xã hội trọng phạm vi toàn quốc. 
a5) Kế hoạch, quy hoạch và điều tra cơ bản 
Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 21 nhiệm vụ; tổng kinh phí thực hiện: 117,585 tỷ đồng, bao gồm: vốn SNKTTW: 113,585 tỷ đồng; vốn ODA: 4,0 tỷ đồng, trong đó:
* Về Kế hoạch phòng chống thiên tai: 
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 2 nhiệm vụ, gồm: Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
- Tổng kinh phí được bố trí để xây dựng kế hoạch: 05 tỷ đồng, bao gồm: vốn SNKTTW: 01 tỷ đồng; vốn ODA: 4,0 tỷ đồng.
Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia là nội dung quan trọng thực hiện theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai, làm cơ sở để các bộ, ngành và các địa phương chủ động bố trí kinh phí thực hiện hoặc lồng ghép vào kế hoạch phát triển của bộ, ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai từ công trình đến phi công trình.
* Về thiết kế quy hoạch
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 3 nhiệm vụ quy hoạch ngành quốc gia về phòng chống thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai.
- Tổng kinh phí được bố trí: 56,523 tỷ đồng (vốn SNKTTW).
Trong gia đoạn 2016 - 2020, thực hiện Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo lập các quy hoạch quốc gia về phòng chống thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai. Về tiến độ thực hiện đến nay các quy hoạch ngành quốc gia, đều đạt được yêu cầu đạt ra làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện đảm bảo tính đồng bộ trong xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai và các công trình kết hợp phòng chống thiên tai đáp ứng yêu cầu đa mục tiêu, phát triển bền vững kinh tế, xã hội.
* Về điều tra cơ bản
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 16 nhiệm vụ.
- Tổng kinh phí được bố trí: 54,062 tỷ đồng (vốn SNKTTW).
Công tác điều tra cơ bản luân được các Bộ quan tâm, qua đó đã cập nhật, phân tích, đánh giá và nhận diện kịp thời các biểu hiện về thiên tai, nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng rủi ro thiên tai và xuất hiện thiên tai mới trong quá trình quản lý, vận hành công trình phòng chống thiên tai và các công trình có liên quan cũng như những tác động tiêu cực của phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
a6) Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 8 nhiệm vụ.
- Tổng kinh phí được bố trí: 15,350 tỷ đồng.
Kinh phí bố trí tuy không cao, song công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai ngày càng được nâng cao cả về phạm vi và chiều sâu; qua đó đã động viên, phát huy được sức mạnh của cán bộ, công chức, các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
a7) Khoa học công nghệ
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 34 nhiệm vụ.
- Tổng kinh phí được bố trí: 635,925 tỷ đồng, trong đó: vốn SNTKTW: 125,584 tỷ đồng; vốn ODA: 510,341 tỷ đồng.
Cùng với kinh nghiệm truyền thống; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai luôn được các Bộ, ngành và các địa phương quan tâm thực hiện. Qua đó, nhiều nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 trong cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định; thiết kế, thi công công trình phòng chống thiên tai; theo dõi, giám sát thiên tai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; do vậy công tác phòng ngừa, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã từng bước thực hiện bài bản hơn và hiệu quả hơn.
a8) Hợp tác quốc tế
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện: 4 nhiệm vụ.
- Tổng kinh phí được bố trí: 14,870 tỷ đồng (vốn SNKTTW).
Ngoài việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu về phòng chống thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai, hợp tác quốc tế thời gian qua đã kết nối các tổ chức quốc tế nhất là trong khu vực chia sẻ các kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. 
b)  Về biện pháp công trình
	Tổng số các dự án đã thực hiện: 528 dự án; tổng kinh phí đã đầu tư: 145.763,600 tỷ đồng, trong đó:
	b1) Đối với nguồn ngân sách trung ương
- Tổng số dự án thực hiện: 324 dự án.
- Tổng kinh phí được bố trí: 50.304,100 tỷ đồng, chưa kể kinh phí đối ứng là 2.442,200 tỷ đồng.
b2) Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
- Tổng số dự án thực hiện: 56 dự án.
- Tổng kinh phí được bố trí: 30.403,500 tỷ đồng.
b3) Đối với nguồn vốn ODA
- Tổng số dự án thực hiện: 148 dự án.
- Tổng kinh phí được bố trí: 45.927,500 tỷ đồng.
b4) Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương và xã hội hoá: tổng kinh phí đã được bố trí 16.686 tỷ đồng (NSĐP: 11.540 tỷ đồng; vốn XHH: 5.146 tỷ đồng) là phần kinh phí đối ứng cho các dự án được đầu tư từ nguồn vốn NSTW, trái phiếu Chính phủ và ODA.
         (cụ thể như Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo)
Cơ sở hạ tầng về phòng chống thiên tai được quan tâm đầu tư thông qua các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn vay, trong đó có các Chương trình củng cố, nâng cấp đê sông, đê biển; Chương trình an toàn hồ chứa nước; các dự án phòng chống úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn; Chương trình di dời dân cư bảo đảm an toàn thiên tai; xây dựng hệ thống neo đậu tàu thuyền tránh trú bão,…qua đó đã từng bước nâng cao được năng lực ứng phó thiên tai, cụ thể:
	+ Về công trình thuỷ lợi: dung tích hồ chứa tăng lên khoảng 1.397 triệu m3; diện tích tưới tiếp tục tăng khoảng 80.499 ha; tạo nguồn nâng cao năng lực tưới khoảng 318.839 ha; nâng cao năng lực tiêu khoảng 402.492 ha; kiểm soát mặn, giữ ngọt khoảng 1,1 triệu ha; sửa chữa, nâng cấp 5.428 hồ chứa nước vừa và nhỏ được đảm bảo an toàn;
+ Công trình đê điều, phòng chống sạt lở: củng cố, tu bổ khoảng 1.320 km đê, trong đó 70 km đê biển và 620 km đê sông; xây dựng 243 công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 651,848 km;
+ Về khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão: công suất cảng cá tăng thêm khoảng 620 lượt tàu/ngày; công suất neo đậu tránh trú tăng thêm khoảng 3.700 tàu.
Ngoài ra, còn nhiều cơ sở hạ tầng về khí tượng thuỷ văn, cơ sở hạ tầng kết hợp phòng chống thiên tai cũng đã được xây dựng, củng cố nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.
c) Nguyên nhân của những kết quả đạt được
- Công tác phòng chống thiên tai luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, ngành, các địa phương từ việc hoàn thiện thể chế, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ làm công tác PCTT đến bố trí nguồn lực thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác phòng chống thiên tai cũng như bố trí nguồn lực đối với việc đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động phòng chống thiên tai.
- Tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai đang từng bước được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, tập trung, đủ thẩm quyền. Luật Phòng chống thiên tai ban hành đã xác định cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống phòng chống thiên tai:
[bookmark: dieu_11]+ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, trong đó: quy định Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban (trước đây là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT), qua đó đã tập trung hơn, hiệu quả hơn trong chỉ đạo điều hành ứng phó và khắc phục hiệu quả thiên tai; phân công, phân cấp cụ thể tránh nhiệm phối hợp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều có hiệu lực thi hành từ 01/7/2021 tiếp tục quy định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai thay thế Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, với các thành viên bao gồm cả Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước; như vậy sẽ tập trung sâu sát hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;
+ Năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT. Trải qua hơn 3 năm đi vào hoạt động, Tổng cục Phòng chống thiên tai luôn được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo TWPCTT với Uỷ ban ứng phó sự cố và TKCN, giữa các Bộ trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cả 3 giai đoạn, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai qua đó đã đóng góp quan trọng vào thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia. 
- Được sự tham gia, hỗ trợ tích cực và hữu hiệu của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương làm cơ sở để triển khai đồng bộ các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục quả thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai.
[bookmark: _Toc66884779]2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
- Quá trình lập và tổ chức phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia còn chậm;
- Đề xuất kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 tại một số nội dung còn chưa sát thực tế;
- Kinh phí bố trí cho các Chương trình, Đề án, Kế hoạch và các dự án còn hạn chế, bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai và phục vụ phòng chống thiên tai (các dư án công trình) và phi công trình chỉ đáp ứng từ 30 - 50% so với nhu cầu;
- Tiến độ bố trí kinh phí tại một số dự án/nhiệm vụ còn chậm, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng và triển khai trong thực tiễn phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu;
- Quá trình xây dựng kế hoạch chưa dự báo sát được nguồn vốn và kinh phí được đầu tư, bố trí, dẫn đến nhiều dự án/nhiệm vụ không được triển khai hoặc triển khai còn chậm;
- Việc cập nhật, lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển của các ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương còn hạn chế;
- Công tác báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm của các cơ quan trực thuộc Bộ chưa được quan tâm đúng mức; 
- Nội dung kết quả thực hiện, đánh giá còn sơ sài; một số Bộ, ngành, địa phương không gửi báo cáo theo định kỳ về cơ quan thường trực (Bộ Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo, kịp thời điều chỉnh, bổ sung;
b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Các Bộ, ngành và các địa phương chưa chú trọng đề xuất danh mục kế hoạch (công trình và phi công trình) ngay từ khi xây dựng kế hoạch, nên nhiều danh mục đề xuất không phù hợp, một số danh mục cần thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện (các dự án/nhiệm vụ chuyển tiếp từ giai đoạn trước) lại không được đề xuất trong kế hoạch;
	- Việc kiểm tra, rà soát, đề xuất bổ sung danh mục các dự án, các nhiệm vụ phục vụ phòng chống thiên tai và liên quan đến công tác phòng chống thiên tai làm cơ sở để rà soát, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm chưa được quan tâm đúng mức;
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống thiên tai vẫn còn có khoảng trống và thiếu đồng bộ;
	- Việc tổ chức lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong đề xuất kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự được quan tâm, nên nhiều dự án/nhiệm vụ cần được ưu tiên thực hiện, song không có kế hoạch bố trí vốn nên chưa thể triển khai; 
	- Chưa có dòng kinh phí riêng cho công tác phòng chống thiên tai;
  - Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai, liên quan đến phòng chống thiên tai về cơ bản đã được xác định ngay từ năm đầu của kế hoạch phát triển của các ngành, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nên việc bổ sung các công trình có tính cấp bách, phải thực hiện trong thời gian ngắn rất khó khăn;
- Chưa có cơ chế chính sách huy động kinh phí xã hội hoá, nhất là sự tham gia của các doanh nghiệp phục vụ công tác phòng chống thiên tai;
- Việc bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động phi công trình, như nâng cao nhận thức cộng đồng, các cấp chính quyền địa phương; điều tra cơ bản; tuyên truyền phổ biến pháp luật;... cũng như cho các hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai còn hạn chế.
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PHẦN III
[bookmark: _Toc66884781] KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUỐC GIA                         GIAI ĐOẠN 2021-2025

[bookmark: _Toc66884782]I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
[bookmark: _Toc66884783]1. Cơ sở pháp lý
- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH 13 ngày 19/6/2013;
- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 
- Luật sửa đổi Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều;
- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 
- Luật Đầu tư số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
[bookmark: _Hlk44592823]- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo toàn diện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;
- Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá VIV của Quốc hội (Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020); 
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về phòng chống thiên tai;
- Nghị Quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông quan tại kỳ họp thứ 9;
- Quyết định số: 33/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược thuỷ lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển;
- Quyết định số 633/QĐ-TTg, ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
- Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn;
- Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 phê duyệt Chương trình tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/2017/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
 - Quyết định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Quan điểm
a) Kế hoạch phòng chống thiên tai lấy phòng ngừa là chính, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Đảng, các quy định về chính sách, pháp luật của nhà nước.
b) Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia phải phù hợp với các quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính đồng bộ giữa giải pháp công trình và phi công trình, theo hệ thống, lưu vực sông, liên ngành, liên vùng.
c) Xây dựng công trình phòng chống thiên tai phải kết hợp giữa khôi phục, nâng cấp và xây dựng mới đồng thời phải bảo đảm kết hợp đa mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm.
d) Ưu tiên bố trí kinh phí hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng trọng điểm về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn đập, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê xung yếu, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, bố trí sắp xếp lại dân cư vùng ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, trong đó đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang (chưa được cấp đủ vốn trong giai đoạn 2016 - 2020) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
đ) Nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai phải được lồng ghép trong kế hoạch phát triển của các ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
e) Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với việc thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.
[bookmark: _Toc66884784]3. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, thực hiện chủ động, đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp giữa xây dựng, củng cố công trình phòng chống thiên tai với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội.  
b) Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai.
- Nâng cao năng lực phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra nhất là lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, bão, hạn hán, xâm nhập mặn.
- Từng bước hoàn thiên hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác, gắn với xây dựng nông thôn mới.
 - Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai gắn với phát triển của các ngành và phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả đầu tư.
[bookmark: _Toc66884785]	II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
[bookmark: _Toc66884786]1. Nội dung và biện pháp tổng thể
a) Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về phòng chống thiên tai 
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai như: Luật Khí tượng thuỷ văn; các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư hướng dẫn thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều, thuỷ lợi, thuỷ sản, tài nguyên nước, đầu tư công, xây dựng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
- Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là huy động nguồn lực từ ngân sách và ngoài ngân sách cho phòng, chống thiên tai, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đầu tư cho phòng chống thiên tai; vận hành Quỹ phòng chống thiên tai; bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong phòng chống thiên tai; hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển; chế độ đặc thù, ưu đãi nghề đối với công tác phòng chống thiên tai.
- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai, quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông.
b) Thông tin truyền thông, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
- Đào tạo, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ chuyên trách phòng chống thiên tai; đào tạo lại, tập huấn cho lực lượng làm công tác đê điều, phòng chống thiên tai; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai.
 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách về phòng chống thiên tai trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
	- Hoàn thiện hệ thống thông tin và thiết bị lưu động, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	- Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tìm kiếm cứu nạn.
c) Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	- Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai.
- Rà soát, cập nhật bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành, hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai.
- Thực hiện mua sắm trang thiết bị dự trữ, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Xây dựng Trung tâm chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai quốc gia.
d) Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
	- Tiếp tục xây dựng, rà soát phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo rủi ro thiên tai, nhất là lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.
	- Tăng cường năng lực dự báo đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là khu vực Nam Bộ; nâng cấp hạ tầng truyền dẫn trong việc thu thập số liệu khí tượng thuỷ văn.
	- Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng; công nghệ dự báo lũ phục vụ vận hành hồ chứa; hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu.
	- Hiện đại hoá các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn, nhất là các trạm đo mưa; hệ thống dự báo, cảnh bão bão, lũ, ngập lụt, giông sét; hệ thống dự báo thiên tai tại Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Đông Bắc; công nghệ dự báo khí tượng thuỷ văn.
	- Phát triển công nghệ dự báo số (digital forecast); thử nghiệm và hoàn thiện bộ phần mềm xử lý số liệu khí tượng hải văn; nâng cấp hệ thống thông tin vo tuyến sóng ngắn thế hệ mới trọng hệ thống dự báo phòng chống thiên tai.
đ) Kế hoạch, quy hoạch, điều tra cơ bản
* Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
* Quy hoạch:
- Xây dựng quy hoạch ngành quốc gia về phòng chống thiên tai và liên quan đến phòng chống thiên tai: quy hoạch phòng chống thiên tai và thuỷ lợi; quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về thuỷ lợi, phòng chống lũ, đê điều, thuỷ sản.
- Xây dựng phương án tổng thể chỉnh trị sông, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên các lưu vực sông liên tỉnh.
* Điều tra cơ bản:
- Điều tra hiện trạng phòng chống lũ quét, sạt lở đất; đánh giá hiện trạng sạt lở bờ sông, bờ biển; điều tra đánh giá hiện trạng dân cư, cơ sở hạ tầng khu vực bãi sông thuộc hệ thống sông Hồng, Thái Bình, Mã, Cả, đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn - Đồng Nai.
- Điều tra dòng chảy và xâm nhập mặn hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; đánh giá diễn biến hàm lượng bùn cát sông Hồng, sông Thái Bình, sông Cửu Long; đánh giá hiện trạng lòng dẫn hệ thống sông Cửu Long, sông Sài Gòn - Đồng Nai, sông Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn.
- Điều tra đánh giá thực trạng khả năng thoát lũ đối với khu vực hạ du hồ chứa nước lớn, tuyến sông không có đê khu vực miền Trung; đánh giá về cơ sở hạ tầng liên quan đến phòng chống thiên tai; điều tra đánh giá về chất lượng nước, cơ sở dữ liệu, dân sinh phục vụ phòng chống thiên tai.
e) Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung: 
	- Xây dựng hệ thống thông tin, truyền tin cảnh báo thiên tai từ trung tâm cấp xã đến các thôn, bản và người dân; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng phòng chống thiên tai cấp cơ sở, các tình nguyện viên, hướng dẫn viên; 
	- Tổ chức cho cộng đồng dân cư tham gia đánh giá rủi ro thiên tai, lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai ở cấp xã, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và kỹ năng lồng ghép các hoạt động phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; 
	- Tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các loại hình thiên tai ở cộng đồng cấp xã.
g) Khoa học công nghệ 
- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi một số tiêu chuẩn quốc gia và hướng dẫn xay dựng công trình nhà ở, đê điều, thuỷ lợi và các công trình khác có liên quan đến phòng chống thiên tai; chuyển đổi thời vụ, giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu;
- Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng, củng cố, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai; phục vụ quan trắc, quản lý, vận hành và khai thác công trình phòng chống thiên tai; đánh giá các tác động làm gia tăng rủi ro thiên tai;
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát biến động bờ sông, bờ biển; xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, xử lý số liệu khí tượng thuỷ văn.
h) Hợp tác quốc tế
- Hợp tác quốc tế trong quản lý thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn; dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp thông tin, trang thiết bị nâng cao năng lực dự báo thiên tai.
- Tham gia diễn tập ứng phó thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước trong khu vực; trao đổi thông tin, tập huấn, diễn tập, ứng phó thiên tai với các quốc gia trong khối ASEAN.
- Chủ động trong các cơ chế hợp tác về phòng, chống thiên tai trong đó ưu tiên tham gia các cơ chế hợp tác: ACDM, Ủy hội sông Mêkông, Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ thiên tai, ARF, ASEM….
- Triển khai thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các Điều ước quốc tế, Hiệp định, thỏa thuận hợp tác mà Việt Nam tham gia ký kết; duy trì hợp tác, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu; phối hợp trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
i) Đầu tư cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai
- Phòng chống áp thấp nhiệt đới, bão, bão mạnh, siêu bão: xây dựng, củng cố, nâng cấp khu neo đậu tàu thuyển tránh trú bão kết hợp với dịch vụ hậu cần nghề cá; trồng rừng phòng hộ ven biển; tu bổ, củng cố, nâng cấp hệ thống đê, kè biển; xây dựng, củng cố nhà kết hợp sơ tán dân.
- Phòng chống lũ, ngập lụt: thực hiện các dự án tu bổ, nâng cấp hệ thống đê chống lũ, kiểm soát lũ, tăng cường khả năng thoát lũ; trồng rừng phòng hộ đầu nguồn; chống ngập cho các thành phố lớn; xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.
- Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển: thực hiện các dự án kè phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khôi phục rừng ngập mặn ven biển đặc biệt là các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và ven biển Trung Bộ theo Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.
- Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước; xây dưng công trình ngăn mặn; sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi phục vụ cấp nước chống hạn; kiểm soát nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, trữ và cấp nước cho những vùng thường xuyên bị hạn hán
[bookmark: _Toc66884787]2. Các chương trình, đề án, dự án và các hoạt động phòng chống thiên tai
Trên cơ sở định hướng xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và PTNTgiai đoạn 2016 - 2020. Dự kiến kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm:
a) Đối với biện pháp phi công trình: 
- Tổng số 08 nhóm giải pháp, gồm 147 nhiệm vụ; giảm 35 nhiệm vụ (tương ứng 19%) so với đề xuất kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (182 nhiệm vụ).
- Tổng kinh phí 5.716 tỷ đồng; giảm 390 tỷ đồng (tương ứng 6%) so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (6.107 tỷ đồng).
b) Đối với biện pháp công trình: 
- Tổng số 399 dự án; giảm 129 dự án (tương ứng 24%) so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (528 dự án).
- Tổng kinh phí 170.422 tỷ đồng; tăng 24.659 tỷ đồng (tương ứng 17%) so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (145.763 tỷ đồng).
		(cụ thể như các Phụ lục IV, V và VI kèm theo)
[bookmark: _Toc66884788]4. Nội dung phòng chống thiên tai cần lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển
	- Các nội dung liên quan đến đảm bảo không gian thoát lũ qua hệ thống đường bộ, đường sắt được lồng ghép vào quy hoạch mạng lưới đường sắt, đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa và kế hoạch phát triển của ngành giao thông vận tải.
- Các nội dung về bố trí dân cư, di dời những hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập lụt; hệ thống cơ sở hạ tầng kết hợp sơ tán dân chống bão, lũ, ngập lụt (công sở, trường học, nhà văn hoá,...) được lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
- Các nội dung liên quan đến đê bao, bờ bao ở đồng bằng sông Cửu Long; hạn hán, xâm nhập mặn; kiểm soát lũ, ngập lụt; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước; phòng chống lũ cho các lưu vực sông; phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển; phòng chống lũ quét, sạt lở đất, sóng thần được lồng ghép vào quy hoạch phòng chống thiên tai và thuy lợi, quy hoạch thuy lợi, quy hoạch lâm nghiệp và kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
- Các nội dung liên quan đến quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai (kể cả hệ thống chuyên dùng) được lồng ghép vào quy hoạch mạng lưới khí tượng thuỷ văn và kế hoạch phát triển ngành Khí tượng thuỷ văn, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
- Các nội dung liên quan đến truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai được lồng ghép vào kế hoạch phát triển các ngành Thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Các nội dung liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác, xây dựng công trình phòng chống thiên tai được lồng ghép vào kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch phát triển của các ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 
5. Nguồn lực và tiến độ thực hiện kế hoạch
a) Nguồn lực: Tổng kinh phí 176.139 tỷ đồng, bao gồm:
	- Ngân sách trung ương: 175.294 tỷ đồng (sự nghiệp kinh tế trung ương: 2.971 tỷ đồng; đầu tư phát triển: 57.403 tỷ đồng, trái phiếu chính phủ: 80.473 tỷ đồng; nguồn vốn ODA: 34.447 tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương (bao gồm cả xã hội hoá, quỹ phòng chống thiên tai: 845 tỷ đồng.
    	(cụ thể như các Phụ lục IV, V và VI kèm theo)
b) Tiến độ thực hiện: được sắp xếp phân bổ trong phạm vi nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và đầu tư phát triển được bố trí hàng năm.
6. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch phòng, chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có) thuộc phạm vi quản lý, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, và các địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia.
b) Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, cơ chế giám sát đối với các hoạt động phòng, chống thiên tai; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực thi pháp luật trong hoạt động phòng, chống thiên tai.
c) Rà soát, điều chỉnh và xây dựng các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch sử dụng đất.
d) Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ chủ động né tránh thiên tai để thích nghi và phát triển bền vững.
đ) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các hoạt động nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, nhất là nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác tham mưu, chỉ đạo, hỗ trợ ra quyết định phòng, chống thiên tai.
e) Xây dựng, ban hành bộ chỉ số và khung theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch làm cơ sở để các bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện.
g) Rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia.
3. Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
a) Phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và các địa phương thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia, xay dựng, kiện toàn lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện từng khu vực.
c) Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức huấn luyện diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó.
4. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
a) Đôn đốc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và địa phương gắn với kế hoạch quản lý tổng hợp lưu vực sông.
b) Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan liên quan điều phối các hoạt động mang tính chất liên ngành, liên vùng trong Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia.
c) Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát diễn biến thiên tai và an toàn công trình phòng, chống thiên tai phục vụ hiệu quả công tác điều hành, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
d) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ hỗ trợ điều hành phòng, chống thiên tai để chủ động triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, nhất là đối với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán.
5. Bộ Quốc phòng
a) Chỉ đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức lực lượng, sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng để ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.
b) Chỉ đạo các Quân khu, cơ quan quân sự địa phương các cấp tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo lĩnh vực được phân công.
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường
a) Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tập trung đầu tư bổ sung, tăng mật độ trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn, nhất là trạm đo mưa tự động; tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng thuỷ văn; xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai.
b) Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa.
c) Ban hành các quy định về mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn; chỉ đạo, hướng dẫn các ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xây dựng trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đặc biệt là các trạm khí tượng thuỷ văn phục vụ vận hành hồ chứa nước.
d) Rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tài nguyên nước và các quy hoạch liên quan đến phòng chống thiên tai. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi, tài nguyên khoáng sản, nước ngầm không làm tăng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển.
đ) Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trao đổi, hợp tác với các quốc gia, tổ chức trong khu vực để chia sẻ thông tin về khí tượng thuỷ văn, vận hành hồ chứa trên các sông, suối xuyên biên giới để chủ động trong phòng, chống thiên tai.
7. Bộ Giao thông vận tải
a) Rà soát hệ thống công trình giao thông đồng bộ, đường sắt để không làm cản trở dòng chảy lũ; tổ chức chỉ đạo thực hiện xây dựng, mở rộng khẩu độ đối với các cầu, cống và các hạng mục gây cản lũ, gia tăng rủi ro thiên tai.
b) Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác ứng cứu và khắc phục sự cố giao thông do thiên tai gây ra.
8. Bộ Xây dựng
a) Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và điều kiện thiên tai từng vùng; quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước đô thị đảm bảo chống ngập úng.
b) Rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước của các đô thị, khu dân cư trong điều kiện tác động của thiên tai; hướng dẫn chi tiết phân loại an toàn nhà với bão mạnh, siêu bão, động đất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở chống bão, lũ ở các tỉnh miền Trung.
c) Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu mới thay thế, phục vụ san lấp, xây dựng để giảm nhu cầu khai thác cát, sỏi lòng sông làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển.
9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
a) Hướng dẫn các Bộ, ngành và các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thực hiện việc lồng ghép Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở thực hiện hàng năm.
b) Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia; xây dựng cơ chế huy động thu hút nguồn lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp và người dân vào các hoạt động phòng, chống thiên tai. Theo dõi, giám sát đầu tư đối với các chương trình, đề án, dự án theo quy định của pháp luật.
10. Bộ Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia theo quy định của pháp luật về ngân sách và phòng, chống thiên tai.
b) Nghiên cứu xây dựng cơ chế đầu tư tín dụng, bảo hiểm rủi ro trong phòng, chống thiên tai.
11. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
a) Hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương gắn với quản lý tổng hợp lưu vực sông phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
b) Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, chú trọng lực lượng tại cơ sở, cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”.
c) Tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nội dung của kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.
d) Bố trí ngân sách hàng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương và kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.
đ) Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ở các cấp địa phương.
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1. Báo cáo Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đã thể hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại khoản 6, Điều 15 Luật Phòng chống thiên tai và các nội dung khác có liên quan đến thiên tai.
2. Trên cơ sở đánh giá những tồn tại trong quá trình lập, thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến 2020; thực tiễn diễn biến thiên tai, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu những năm qua đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các ngành nói riêng; các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong phòng chống thiên tai, Báo cáo Kế hoạch cũng đã đề xuất 9 nhóm giải pháp, kèm theo các nội dung thực hiện. Bên cạnh đó, Báo cáo Kế hoạch cũng đề xuất các việc lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển của các ngành, kinh tế - xã hội của các địa phương, phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và các địa phương. 
3. Đối với nội dung đánh giá rủi ro thiên tai: theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai, nội dung này thuộc trách nhệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Tổng kinh phí Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia là: 176.139 tỷ đồng, thời gian thực hiện 5 năm, bao gồm:
- Ngân sách trung ương: 175.294 tỷ đồng:
+ Sự nghiệp kinh tế trung ương: 2.971 tỷ đồng; 
+ Đầu tư phát triển trung ương: 57.403 tỷ đồng; 
+ Trái phiếu chính phủ: 80.473 tỷ đồng; 
+ Nguồn vốn ODA: 34.447 tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương (bao gồm cả xã hội hoá, quỹ PCTT): 845 tỷ đồng.
II. KIẾN NGHỊ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở để Bộ, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, đồng thời tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
								
BỘ NÔNG NGHIỆP
							VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Thống kê các loại hình thiên tai thường xảy ra trong giai đoạn 2016-2020
2020	
Bão, áp thấp nhiệt đới	Lốc, sét, mưa đá	Mưa lớn	Hạn hán, xâm nhập mặn	Rét hại, sương muối	Lũ, ngập lụt	Lũ quét, sạt lở đất	Lũ nhỏ	Sạt lở đất, sụt lún đất,triều cường	Gió mạnh trên biển	14	245	42	2	0	9	19	29	62	0	2019	
Bão, áp thấp nhiệt đới	Lốc, sét, mưa đá	Mưa lớn	Hạn hán, xâm nhập mặn	Rét hại, sương muối	Lũ, ngập lụt	Lũ quét, sạt lở đất	Lũ nhỏ	Sạt lở đất, sụt lún đất,triều cường	Gió mạnh trên biển	12	223	51	0	1	3	11	10	129	3	2018	
Bão, áp thấp nhiệt đới	Lốc, sét, mưa đá	Mưa lớn	Hạn hán, xâm nhập mặn	Rét hại, sương muối	Lũ, ngập lụt	Lũ quét, sạt lở đất	Lũ nhỏ	Sạt lở đất, sụt lún đất,triều cường	Gió mạnh trên biển	14	213	28	4	4	5	18	17	113	3	2017	
Bão, áp thấp nhiệt đới	Lốc, sét, mưa đá	Mưa lớn	Hạn hán, xâm nhập mặn	Rét hại, sương muối	Lũ, ngập lụt	Lũ quét, sạt lở đất	Lũ nhỏ	Sạt lở đất, sụt lún đất,triều cường	Gió mạnh trên biển	16	80	25	0	3	8	6	14	45	2	2016	
Bão, áp thấp nhiệt đới	Lốc, sét, mưa đá	Mưa lớn	Hạn hán, xâm nhập mặn	Rét hại, sương muối	Lũ, ngập lụt	Lũ quét, sạt lở đất	Lũ nhỏ	Sạt lở đất, sụt lún đất,triều cường	Gió mạnh trên biển	10	196	23	2	29	10	26	9	6	5	



Người chết và mất tích
Người chết và mất tích	
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	490	452	420	508	399	1243	3083	434	899	775	629	356	186	316	407	613	422	541	454	378	291	262	285	133	154	264	386	224	133	357	Năm	
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	


Thiệt hại về tài sản (triệu USD)
Thiệt hại về tài sản	
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	44	62	82	260	106	720	600	104	387	341	225	131	109	27	362	700	720	665	1183	811	676	797	1333	126	367	1750	2641	903	304	168	Năm	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	


Ước tính thiệt hại về kinh tế do thiên tai, giai đoạn 2016-2020 (triệu đồng)
Nông nghiệp	[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	25100607	34750811	13735940	3183718	15551129	39.720.659	59.926.374	16.157.401	6.861.527	38.067.687	Giao thông	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	12453500	18675500	1524300	1167200	11398400	Công nghiệp	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	437600	1273600	23500	726200	2672000	Thông tin liên lạc	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	1167200	3497200	347600	124300	5860000	Xây dựng và công trình	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	74500	29500	9500	4900	126800	Các thiệt hại khác	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	487252	1699763	516561	1655209	2459358	
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